
3

Trong nước Ngoài 
nước

Trong 
nước

Ngoài 
nước

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG SỐ     304.460,0      239.933,0         -           -            -        37.489,0       -        27.038,0       -         -   

I CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM
NGHÈO BỀN VỮNG                  -                    -           -           -            -                   -         -                   -         -         -   

II CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY
DỰNG NÔNG THÔN MỚI     190.195,0      153.191,0         -           -            -        21.500,0       -        15.504,0       -         -   

1 Vốn đầu tư phát triển     190.195,0      153.191,0      21.500,0      15.504,0 Phụ lục II

III

CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT
TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG
BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ
MIỀN NÚI

    114.265,0        86.742,0         -           -            -        15.989,0       -        11.534,0       -         -   

1
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu
đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước
sinh hoạt

        1.364,0          1.240,0         -           -            -             124,0       -                   -         -         -   

- Hỗ trợ nhà ở         1.364,0          1.240,0           124,0 Phụ lục III.1

2
Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí,
ổn định dân cư ở những nơi cần
thiết

      19.146,0        19.146,0 Phụ lục III.2

3

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông,
lâm nghiệp bề vững, phát huy tiềm
năng, thế mạnh của các vùng miền
để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá
trị

4

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết
yếu, phục vụ sản xuất, đời sống
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

      44.911,0        38.246,0         -           -            -          4.320,0       -          2.345,0       -         -   Phụ lục III.3

*

Nội dung 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng
thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi

      44.911,0       38.246,0         -          -           -          4.320,0       -         2.345,0       -         -   

- Đầu tư cơ sở hạ tầng xã, thôn bản đặc
biệt khó khăn

      33.379,0        33.379,0 

- Cứng hóa đường giao thông đến trung
tâm xã, liên xã

      10.771,0          4.106,0        4.320,0        2.345,0 

- Xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ            761,0             761,0 

NSTW

Tổng số
(1)

Trong đó:

NSNN

ĐTPT

ĐTPT SNĐTPT SN

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày       /       /2022 c ủa UBND huyện Yên Thế)

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
 HUYỆN YÊN THẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025

TT Danh mục

Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025

Vốn 
huy 

động 
khác

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chú

NS huyện

SN

NS tỉnh
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Trong nước Ngoài 
nước

Trong 
nước

Ngoài 
nước

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NSTW

Tổng số
(1)

Trong đó:

NSNN

ĐTPT

ĐTPT SNĐTPT SN

TT Danh mục

Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025

Vốn 
huy 

động 
khác

Ghi chú

NS huyện

SN

NS tỉnh

5
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào
tạo nâng cấp chất lượng nguồn
nhân lực

      33.562,0        12.828,0         -           -            -        11.545,0       -          9.189,0       -         -   Phụ lục III.4

-

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng
cố phát triển các trường phổ thông dân
tộc nội trú, trường PT DT bán trú và
xóa mù chữ cho người dân vùng đồng
bào dân tộc thiểu số

      33.562,0        12.828,0         -           -            -        11.545,0       -          9.189,0       -         -   

+ Đầu tư trường phổ thông dân tộc bán
trú, trường phổ thông dân tộc nội trú       33.562,0       12.828,0      11.545,0       9.189,0 

6

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị
văn hóa truyền thông tốt đẹp của
các dân tộc thiểu số gắn với phát
triển du lịch 

      15.282,0        15.282,0 Phụ lục III.5
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 NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác 

Tổng cộng    217.859,1    153.191,0    21.500,0    15.504,0    12.325,9    14.838,2         500,0      33.051,9      16.400,0      8.500,0      2.958,0      2.513,7      2.680,2               -      184.807,2    136.791,0    13.000,0    12.546,0      9.812,2    12.158,0         500,0 

I XÃ ĐỒNG KỲ      20.278,0      13.226,0      2.500,0      1.068,0      2.423,0         561,0         500,0        8.278,0        3.913,0      2.500,0      1.008,0         648,0         209,0               -        12.000,0        9.313,0              -             60,0      1.775,0         352,0         500,0 

1 Công trình khởi công mới      20.278,0      13.226,0      2.500,0      1.068,0      2.423,0         561,0         500,0        8.278,0        3.913,0      2.500,0      1.008,0         648,0         209,0               -        12.000,0        9.313,0              -             60,0      1.775,0         352,0         500,0 

 -

Kênh mương thôn Trại Chuối 1 (đoạn ông 
Thỉnh đi ông Nguyên, đoạn ông ông Quang 
đi cống Giếng Chảnh); Kênh mương thôn 
Giếng Chảnh (tám sào đi ông Chinh)

km           0,9           860,0           720,0         100,0           27,0           13,0           860,0           720,0         100,0           27,0           13,0 

 -

Kênh mương thôn Trại Đảng (đồi đình đi 
ông Mạnh); Kênh mương thôn Trại Đảng ( 
Gốc duối đi phần trăm); Kênh mương thôn 
Cống Huyện

km           0,4           898,0           720,0         108,0           44,0           26,0           898,0           720,0         108,0           44,0           26,0 

 - Kênh mương thôn Đồng Lân (ông dự đi 
ngã ba làng chiềng) km           0,5           500,0           368,0           60,0           57,0           15,0           500,0           368,0           60,0           57,0           15,0 

 -

 Đường giao thông Thôn Trại Đảng (ông 
Ngọc đi ông Bắc); đường giao thông Thôn 
Trại Chuối 2 ( Bà Đông đi  bà bẩy); đường 
GTNT thôn Giếng Chảnh; đường GTNT 
thôn Đồng Lân (trục thôn đi khu nhà ông 
Thành) 

km           0,1           720,0           628,0           37,0           55,0           720,0           628,0           37,0           55,0 

 -  Đường giao thông Thôn Ngò 1 km           0,5           500,0           450,0           10,0           40,0           500,0           450,0           10,0           40,0 

 -  Đường giao thông Thôn Ngò 2 (Ao hố đi 
nhà văn hóa thôn) km           0,4           350,0           315,0             5,0           30,0           350,0           315,0             5,0           30,0 

 -  Đường giao thông Thôn Trại Chuối 1 km           0,3           300,0           270,0             5,0           25,0           300,0           270,0             5,0           25,0 

 -  Đường giao thông Thôn Trại Chuối 1, 2 ( 
Ông Thành đi Am Thung) km           0,4           380,0           342,0             6,0           32,0           380,0           342,0             6,0           32,0 

 - Đường giao thông Thôn Cống Huyện km           0,5           500,0           440,0           10,0           50,0           500,0           440,0           10,0           50,0 

 - Đường giao thông thôn Đồng Lân km           0,7        1.120,0        1.000,0           60,0           60,0        1.120,0        1.000,0           60,0           60,0 5m

 - Nâng cấp đường thôn đoạn từ đường 268
đến trường mầm non thôn Đồng Tâm km           0,2           350,0             85,0         150,0         100,0           15,0           350,0             85,0         150,0         100,0           15,0 

 -
Nghĩa trang nhân dân thôn (Cống Huyện -
Đồng Tâm , Trại Đảng , Trại Quân và Trại
Chuối 1- Trại Chuối 2)

Khu           600,0           260,0         300,0           40,0           600,0           260,0         300,0           40,0 

 - Nhà văn hóa xã M2       500,0        2.800,0        1.050,0      1.100,0         500,0         150,0        2.800,0        1.050,0      1.100,0         500,0         150,0 

 -  Khu trung tâm thể thao xã M2       3.500        1.100,0           300,0         300,0         300,0         200,0        1.100,0           300,0         300,0         300,0         200,0 

 -  Trung tâm văn hóa thể thao thôn Đồng 
Lân ( công trình phụ trợ)           350,0             50,0         250,0           30,0           20,0           350,0             50,0         250,0           30,0           20,0 

 -  Trung tâm văn hóa  thôn Ngò 1 (Công 
trình phụ trợ)            300,0             50,0         200,0           30,0           20,0           300,0             50,0         200,0           30,0           20,0 

 -  Trung tâm văn hóa thôn Đồng Tâm (công 
trình phụ trợ)           300,0             50,0         200,0           30,0           20,0           300,0             50,0         200,0           30,0           20,0 

 -  Trung tâm văn hóa thôn Trại Chuối 1 
(công trình phụ trợ)           200,0           150,0           30,0           20,0           200,0           150,0           30,0           20,0 

 -  Trung tâm văn hóa  thôn Trại Chuối 2 
(công trình phụ trợ)           200,0           150,0           30,0           20,0           200,0           150,0           30,0           20,0 

 -  Trung tâm văn hóa thôn Trại Quân (công 
trình phụ trợ)           200,0           150,0           30,0           20,0           200,0           150,0           30,0           20,0 

 -  Trung tâm văn hóa thôn Trại Đảng (công 
trình phụ trợ)           175,0           135,0           20,0           20,0           175,0           135,0           20,0           20,0 

 -  Trung tâm văn hóa thôn Cống Huyện 
(công trình phụ trợ)           175,0           135,0           20,0           20,0           175,0           135,0           20,0           20,0 

 - Cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và
truyền thông cơ sở           150,0           100,0           50,0           150,0           100,0           50,0 

 - Nâng cấp trạm Y tế CT        4.000,0        3.000,0         500,0         500,0        4.000,0        3.000,0         500,0         500,0 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó 

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày       /       /2022 của UBND huyện Yên Thế)

ĐVT: Tr. đồng

TT Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện ĐVT
(km)  Quy mô 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025  Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2022  Kế hoạch vốn giai đoạn 2023-2025 

Ghi chú
 Tổng 
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 NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó TT Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện ĐVT
(km)  Quy mô 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025  Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2022  Kế hoạch vốn giai đoạn 2023-2025 

Ghi chú
 Tổng 

 - Trường THCS (Công trình phụ trợ)           750,0           562,0         188,0           750,0           562,0         188,0 

 -  Trường mầm non (Công trình phụ trợ)        1.500,0        1.200,0         300,0        1.500,0        1.200,0         300,0 

 - Trường Tiểu học (Công trình phụ trợ)        1.000,0           546,0         454,0        1.000,0           546,0         454,0 

II XÃ TAM HIỆP      18.325,0      13.226,0      2.500,0         940,0         663,0         996,0               -          8.197,0        3.916,0      2.500,0         700,0         350,0         731,0               -        10.128,0        9.310,0              -           240,0         313,0         265,0              -   

1 Công trình đã QT/ chuyển tiếp           447,0           447,0               -                 -                 -                 -                 -             447,0           447,0               -                 -                 -                 -                 -                  -                  -                -                -                -                -                -   

- Đường bê tông cũ đi xã Tam Tiến           2,3           447,0           447,0           447,0           447,0                -   

2 Công trình khởi công mới      17.878,0      12.779,0      2.500,0         940,0         663,0         996,0               -          7.750,0        3.469,0      2.500,0         700,0         350,0         731,0               -        10.128,0        9.310,0              -           240,0         313,0         265,0              -   

- Đường giao thông thôn Yên Thế Km           0,5           550,0           500,0           10,0           40,0           550,0           500,0           10,0           40,0 

- Đường giao thông thôn Trại Cọ và Đồng
Thép Km           1,5        1.500,0        1.350,0           20,0         130,0        1.500,0        1.350,0           20,0         130,0 

- Đường giao thông thôn Đền Cô Km           1,4        1.423,0        1.283,0           30,0         110,0        1.423,0        1.283,0           30,0         110,0 

- Mương cứng thôn Đền Cô Km           0,5           400,0           372,0           23,0             5,0           400,0           372,0           23,0             5,0 

- Cứng hóa kênh mương bản đồng Thép km           1,0           800,0           640,0         120,0           30,0           10,0           800,0           640,0         120,0           30,0           10,0 

- Cứng hóa kênh mương bản Đồng Hom km           1,0           800,0           640,0         120,0           30,0           10,0           800,0           640,0         120,0           30,0           10,0 

- Nhà văn hóa thôn Đồng Mơ m2       200,0           850,0           290,0         300,0         100,0         160,0           850,0           290,0         300,0         100,0         160,0 2022

-  Nhà văn hóa thôn Trại Cọ m2       200,0           850,0           290,0         300,0         100,0         160,0           850,0           290,0         300,0         100,0         160,0 2022

- Nhà văn hóa thôn Yên Thế m2       200,0           850,0           290,0         300,0         100,0         160,0           850,0           290,0         300,0         100,0         160,0 2022

-  Nhà văn hóa bản Đồng Thép m2       200,0           896,0           330,0         300,0         100,0           40,0         126,0           896,0           330,0         300,0         100,0           40,0         126,0 2022

- Sân văn hóa trung tâm thể thao xã Tam 
Hiệp m2       4.756        1.500,0           790,0         350,0         300,0           50,0           10,0        1.500,0           790,0         350,0         300,0           50,0           10,0 2022

 - Trung tâm văn hóa, thể thao bản Đồng 
Hom (các công trình phụ trợ)           350,0           150,0         150,0           50,0           350,0           150,0         150,0           50,0 2022

 - Trung tâm văn hóa, thể thao bản Đồng 
Thép (các công trình phụ trợ)           450,0           250,0         150,0           50,0           450,0           250,0         150,0           50,0 2022

 - Trung tâm văn hóa, thể thao thôn Yên Thế 
(các công trình phụ trợ)           250,0             15,0         150,0           50,0           35,0           250,0             15,0         150,0           50,0           35,0 2022

 - Trung tâm văn hóa, thể thao thôn Trại Cọ 
(các công trình phụ trợ)           250,0             10,0         150,0           50,0           40,0           250,0             10,0         150,0           50,0           40,0 

- Sửa chữa cải tạo nhà và khuôn viên nhà
văn hóa trung tâm xã        1.010,0        1.000,0           10,0        1.010,0        1.000,0           10,0 

- Cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và
truyền thông cơ sở           300,0           300,0           300,0           300,0 

 - Trạm y tế (Mái vòm sân, lò đốt rác)           1,0           150,0           100,0           50,0           150,0           100,0           50,0 

- Điểm tập kết rác thải Điểm           1,0           254,0           204,0           50,0           254,0           204,0           50,0 2022

- Mở rộng nghĩa trang nhân dân NT           4,0           550,0           250,0         300,0           550,0           250,0         300,0 2022

- Trường THCS (Công trình phụ trợ)        1.225,0        1.125,0         100,0        1.225,0        1.125,0         100,0 

- Trường mầm non (Công trình phụ trợ)        1.120,0        1.100,0           20,0        1.120,0        1.100,0           20,0 

- Trường tiểu học (Công trình phụ trợ (mái
vòm, bể bơi)        1.550,0        1.500,0           50,0        1.550,0        1.500,0           50,0 

III XÃ HỒNG KỲ        9.252,0        3.257,0      2.500,0      1.150,0      1.355,7         989,3               -          9.252,0        3.257,0      2.500,0      1.150,0      1.355,7         989,3               -                  -                  -                -                -                -                -                -   

1 Công trình khởi công mới        9.252,0        3.257,0      2.500,0      1.150,0      1.355,7         989,3               -          9.252,0        3.257,0      2.500,0      1.150,0      1.355,7         989,3               -                  -                  -                -                -                -                -                -   

- Cứng hóa đường GTNT Đền Giếng Km           1,0        1.000,0           850,0         150,0        1.000,0           850,0         150,0 

- Xây mới khu trung tâm thể thao xã        1.015,0             74,0         620,0         300,0           21,0        1.015,0             74,0         620,0         300,0           21,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Trại Nhất  250m2           816,0           346,0         200,0         100,0         170,0           816,0           346,0         200,0         100,0         170,0 
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 NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó TT Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện ĐVT
(km)  Quy mô 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025  Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2022  Kế hoạch vốn giai đoạn 2023-2025 

Ghi chú
 Tổng 

- Xây mới NVH bản Làng Ba  220m2           654,4           242,0         200,0         100,0         112,4           654,4           242,0         200,0         100,0         112,4 

- Xây mới NVH thôn Trại Hồng  220m2           685,7           235,0         200,0         100,0         150,7           685,7           235,0         200,0         100,0         150,7 

- Xây mới NVH thôn Đồng Nghĩa  220m2           639,4           245,0         200,0         100,0           94,4           639,4           245,0         200,0         100,0           94,4 

- Khu trung tâm thể thao bản Cầu Tư           296,0           111,0         100,0           50,0           35,0           296,0           111,0         100,0           50,0           35,0 

- Khu trung tâm thể thao bản Làng Ba           235,0             55,0         100,0           50,0           30,0           235,0             55,0         100,0           50,0           30,0 

- Khu trung tâm thể thao thôn Trại Hồng           328,0           128,0         100,0           50,0           50,0           328,0           128,0         100,0           50,0           50,0 

- Khu trung tâm thể thao thôn Trại Sáu           333,0           158,0         100,0           50,0           25,0           333,0           158,0         100,0           50,0           25,0 

- Khu trung tâm thể thao thôn Trại Hồng 
Nam           246,0             56,0         100,0           50,0           40,0           246,0             56,0         100,0           50,0           40,0 

- Khu trung tâm thể thao bản Trại Nhì           368,0           178,0         100,0           50,0           40,0           368,0           178,0         100,0           50,0           40,0 

- Khu trung tâm thể thao thôn Đền Giếng           428,9           263,0         100,0           50,0           15,9           428,9           263,0         100,0           50,0           15,9 

- Khu trung tâm thể thao thôn Đồng Nghĩa           323,0           160,0         100,0           50,0           13,0           323,0           160,0         100,0           50,0           13,0 

- Khu trung tâm thể thao bản Đền Hồng           150,0         100,0           50,0           150,0         100,0           50,0 

- Mở rộng khuôn viên NVH thôn Trại Hồng, 
Trại Hồng Nam, Đền Giếng           720,9         720,9           720,9         720,9 

- Mở rộng khuôn viên NVH thôn Đồng 
Nghĩa, Làng Ba, Trại Sáu           613,8         613,8           613,8         613,8 

 - Xây dựng nghĩa trang ND Làng Ba - Cầu 
Tư             64,0             24,0           30,0           10,0             64,0             24,0           30,0           10,0 

 - Xây dựng nghĩa trang ND Trại Hồng             46,0             17,0           20,0             9,0             46,0             17,0           20,0             9,0 

 - Xây dựng nghĩa trang ND Trại Sáu             37,0             15,0           20,0             2,0             37,0             15,0           20,0             2,0 

 - Xây dựng nghĩa trang ND Đồng Nghĩa             71,3             30,0           30,0           11,3             71,3             30,0           30,0           11,3 

 - Xây dựng nghĩa trang ND Đền Hồng - Trại 
Nhì             90,9             35,0           40,0           15,9             90,9             35,0           40,0           15,9 

 - Xây dựng nghĩa trang ND Trại Nhì- Đền 
Hồng             89,7             35,0           40,0           14,7             89,7             35,0           40,0           14,7 

IV XÃ ĐỒNG VƯƠNG        2.601,0        2.224,0               -           100,0           90,0         187,0               -          2.601,0        2.224,0               -           100,0           90,0         187,0               -                  -                  -                -                -                -                -                -   

1 Công trình khởi công mới        2.601,0        2.224,0               -           100,0           90,0         187,0               -          2.601,0        2.224,0               -           100,0           90,0         187,0               -                  -                  -                -                -                -                -                -   

 - Cứng hóa kênh mương bản Đồng Tân, xã 
Đồng Vương km           0,8           761,0           754,0             7,0           761,0           754,0             7,0 

 - Nhà văn hóa bản Thái Hà, xã Đồng Vương m2       212,0           950,0           650,0         100,0           50,0         150,0           950,0           650,0         100,0           50,0         150,0 

 - Sân và các công trình phụ trợ bản Tràng 
Bắn m2       300,0           200,0           170,0           30,0           200,0           170,0           30,0 

 - Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Đồng Vương           420,0           400,0           20,0           420,0           400,0           20,0 

 - Sửa chữa lớp học và công trình phụ trợ 
Trường mầm non Đồng Vương           270,0           250,0           20,0           270,0           250,0           20,0 

V XÃ ĐỒNG TÂM        4.723,9        3.090,0      1.000,0               -             70,0         563,9               -          4.723,9        3.090,0      1.000,0               -             70,0         563,9               -                  -                  -                -                -                -                -                -   

1 Công trình khởi công mới        4.723,9        3.090,0      1.000,0               -             70,0         563,9               -          4.723,9        3.090,0      1.000,0               -             70,0         563,9               -                  -                  -                -                -                -                -                -   

 - Cứng hóa đường trục thôn Tân Hồng - Tân 
Kỳ Km           0,9           954,7           859,0           95,7           954,7           859,0           95,7 

 - Cải tạo, nâng cấp khu thể theo, nhà văn hóa 
thôn Đề Thám           360,0         300,0           20,0           40,0           360,0         300,0           20,0           40,0 

 - Cải tạo nhà văn hóa thôn Tân Hồng             97,0           95,0             2,0             97,0           95,0             2,0 

 -
Cải tạo xây tường bao, nâng cấp khuôn 
viên nhà văn hóa thôn Hồng Lạc xã Đồng 
Tâm

          169,0         101,0           68,0           169,0         101,0           68,0 

 - Xây mới khu thể thao thôn Tân Kỳ           493,0         396,0           50,0           47,0           493,0         396,0           50,0           47,0 
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 NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó TT Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện ĐVT
(km)  Quy mô 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025  Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2022  Kế hoạch vốn giai đoạn 2023-2025 

Ghi chú
 Tổng 

Cải tạo nâng cấp khu thể thao nhà văn hóa thôn 
tân Sỏi xã Đồng Tâm           111,0         108,0             3,0           111,0         108,0             3,0 

 - Nhà văn hóa Liên Cơ (công trình phụ trợ)           250,1           220,0           30,1           250,1           220,0           30,1 

 - Cứng hóa đường trục thôn Liên Cơ- Đề 
Thám Km           0,8        1.226,4        1.074,0         152,4        1.226,4        1.074,0         152,4 5m

 - Trục đường thôn Hồng Lạc đoạn cổng ông 
Phòng đi công ty Thành Minh Quân Km           0,4           391,9           347,0           44,9           391,9           347,0           44,9 3,5m

 -

Trục đường thôn Hồng Lạc đoạn từ cổng 
Bà Nhuận đến bia Trường chính trị; đoạn 2 
từ ngã ba đến cổng ông Quân; đoạn 3 cổng 
Bà Viết

Km           0,7           670,9           590,0           80,9           670,9           590,0           80,9 3,5m

VI XÃ TAM TIẾN      19.896,0      13.226,0      2.500,0      1.709,0         653,0      1.808,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -        19.896,0      13.226,0      2.500,0      1.709,0         653,0      1.808,0              -   

1 Công trình khởi công mới      19.896,0      13.226,0      2.500,0      1.709,0         653,0      1.808,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -        19.896,0      13.226,0      2.500,0      1.709,0         653,0      1.808,0              -   

 - Kênh nội đồng từ đập Đồng Ngoài bản
Núi Lim           0,4           320,0           260,0           45,0           10,0             5,0           320,0           260,0           45,0           10,0             5,0 

 - Kênh nội đồng bản Trại lốt ( khu xứ đồng
cầu đen)           0,3           200,0           170,0           20,0             8,0             2,0           200,0           170,0           20,0             8,0             2,0 

 - Kênh nội đồng bản Núi Bà (dưới đập nhà
trẻ)           0,4           320,0           260,0           45,0           10,0             5,0           320,0           260,0           45,0           10,0             5,0 

Kênh nội đồng từ đập ông Xoòng bản
Rừng Dài           0,6           480,0           400,0           54,0           20,0             6,0           480,0           400,0           54,0           20,0             6,0 

 - Kênh nội đồng bản Núi Bà ( dưới đập bản
Cáu)           0,4           320,0           260,0           45,0           10,0             5,0           320,0           260,0           45,0           10,0             5,0 

 - Cứng hóa đường bản Đồng Tiên (đoạn đập
Ông Pháp đi khu xử lý rác)           1,5        1.500,0        1.350,0           30,0         120,0        1.500,0        1.350,0           30,0         120,0 

 - Cứng hóa đường bê tông bản Đồng Tiên
(đoạn  cánh Hiển đi Rừng Phe, Quỳnh Lâu)           0,5           500,0           450,0           10,0           40,0           500,0           450,0           10,0           40,0 

 - Cứng hóa đường bê tông bản Hố tre
(Đoạn nhà văn hóa mới đi bản Hố Vàng cũ)           1,0        1.000,0           900,0           20,0           80,0        1.000,0           900,0           20,0           80,0 

 - Cứng hóa đường bê tông bản Hố tre (dốc
đồi Chẩu)           0,2           200,0           180,0             5,0           15,0           200,0           180,0             5,0           15,0 

 - Cứng hóa đường giao thông bản Núi Bà
(đoạn đi  Đồng Tiên)           0,5           500,0           450,0           10,0           40,0           500,0           450,0           10,0           40,0 

 - Cứng hóa đường giao thông bản Núi Bà
(đoạn nhà ông Toản đi đập bản Cáu)           0,5           500,0           450,0           10,0           40,0           500,0           450,0           10,0           40,0 

 - Cứng hóa đường bê tông bản Rừng Dài (từ
Quốc lộ 17 đi trạm điện Rừng Dài)           0,5           500,0           450,0           10,0           40,0           500,0           450,0           10,0           40,0 

 -  Nhà văn hóa xã m2       525,0        3.050,0        2.500,0         500,0           50,0        3.050,0        2.500,0         500,0           50,0 

 -  Nhà Văn hóa bản Đồng Tiên m2       216,0           900,0         600,0         100,0           50,0         150,0           900,0         600,0         100,0           50,0         150,0 

 -  Nhà Văn hóa bản  Thị Cùng m2       216,0           900,0         600,0         100,0           50,0         150,0           900,0         600,0         100,0           50,0         150,0 

 -  Nhà Văn hóa bản  Chàm m2       216,0           900,0         600,0         100,0           50,0         150,0           900,0         600,0         100,0           50,0         150,0 

 -  Nhà Văn hóa bản Bãi Lát m2       216,0           900,0         600,0         100,0           50,0         150,0           900,0         600,0         100,0           50,0         150,0 

 -  Nhà Văn hóa bản  Diễn m2       216,0           900,0           500,0         100,0         100,0           50,0         150,0           900,0           500,0         100,0         100,0           50,0         150,0 

 -  Nhà Văn hóa bản  Núi Lim m2       216,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0 

 -  Nhà Văn hóa bản  Trại Lốt m2       216,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0 

 - Khu thể thao xã m2        1.350,0        1.000,0         300,0           50,0        1.350,0        1.000,0         300,0           50,0 

 - Nhà văn hóa các bản Quỳnh Lâu, Núi Bà,
Mỏ Trạng, Hố Tre (Công trình phụ trợ )        1.186,0           976,0           10,0         200,0        1.186,0           976,0           10,0         200,0 

 - Nghĩa trang nhân dân các thôn, bản (8
nghĩa trang)           880,0           720,0         160,0           880,0           720,0         160,0 

- Trạm Y tế (công trình phụ trợ)           310,0           300,0           10,0           310,0           300,0           10,0 

 - Cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và
truyền thông cơ sở           160,0           150,0           10,0           160,0           150,0           10,0 

 - Trường Tiểu học (công trình phụ trợ)           320,0           300,0           20,0           320,0           300,0           20,0 
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 NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó TT Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện ĐVT
(km)  Quy mô 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025  Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2022  Kế hoạch vốn giai đoạn 2023-2025 

Ghi chú
 Tổng 

VII XÃ ĐỒNG LẠC        5.315,0        3.090,0      1.000,0         300,0         582,0         343,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -          5.315,0        3.090,0      1.000,0         300,0         582,0         343,0              -   

1 Công trình khởi công mới        5.315,0        3.090,0      1.000,0         300,0         582,0         343,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -          5.315,0        3.090,0      1.000,0         300,0         582,0         343,0              -   

 -  Cứng hóa đường trục thôn thôn Trại Cả 
(đường tỉnh 292 đến cổng ông Khôi)  km           0,4           399,0           360,0             7,0           32,0           399,0           360,0             7,0           32,0 

 -  Cứng hóa đường trục thôn thôn Trại Cả  
(cổng ông Quyên đi cống bà Cào)  km           0,5           521,0           468,0             8,0           45,0           521,0           468,0             8,0           45,0 

 -  Cứng hóa đường trục thôn thôn Vàng 
(đường tỉnh 292 đi cổng Chùa Vàng) km           0,6           596,0           300,0         240,0           12,0           44,0           596,0           300,0         240,0           12,0           44,0 

 -  Cứng hóa đường GTNT thôn (cổng ông 
Văn đi thôn Mải xã Tân Sỏi) km           0,4           404,0           200,0         160,0             8,0           36,0           404,0           200,0         160,0             8,0           36,0 

 -  Mở rộng đường trục thôn Đền (đưởng tỉnh 
292 đi cổng bà Mỳ) km           0,4           235,0           205,0           10,0           20,0           235,0           205,0           10,0           20,0 

 - Xây Mới nhà Văn hóa thôn Chỉ Chòe m2       250,0        1.250,0         600,0         100,0         400,0         150,0        1.250,0         600,0         100,0         400,0         150,0 

 -
Xây dựng bể bơi nhân tạo ( Bể bơi, hệ 
thống mái vòm, sân, hệ thống cấp thoát 
nước)

m2       250,0           380,0           333,0           47,0           380,0           333,0           47,0 

 - Kênh mương thôn Tiếu đi thôn Đền km           1,0           900,0           720,0         120,0           50,0           10,0           900,0           720,0         120,0           50,0           10,0 

 - Cứng hóa kênh mương nội đồng thôn Vàng km           0,7           630,0           504,0           80,0           40,0             6,0           630,0           504,0           80,0           40,0             6,0 

VIII XÃ  XUÂN LƯƠNG        4.230,0        3.090,0               -           480,0         660,0               -                 -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -          4.230,0        3.090,0              -           480,0         660,0              -                -   

1 Công trình khởi công mới        4.230,0        3.090,0               -           480,0         660,0               -                 -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -          4.230,0        3.090,0              -           480,0         660,0              -                -   

 - Khu thể thao xã (khu đình Xuân Lung)        1.400,0           700,0         300,0         400,0        1.400,0           700,0         300,0         400,0 

 - Nhà văn hóa bản Nam Cầu (công trình phụ 
trợ)           190,0           160,0           10,0           20,0           190,0           160,0           10,0           20,0 

 - Nhà văn hóa bản Tam Kha  (công trình phụ 
trợ)           190,0           160,0           10,0           20,0           190,0           160,0           10,0           20,0 

 - Nhà văn hóa bản Xuân Môi  (công trình 
phụ trợ)           140,0           110,0           10,0           20,0           140,0           110,0           10,0           20,0 

 - Nhà văn hóa bản Na Lu  (công trình phụ 
trợ)           140,0           110,0           10,0           20,0           140,0           110,0           10,0           20,0 

 - Nhà văn hóa bản Làng Dưới  (công trình 
phụ trợ)           150,0           120,0           10,0           20,0           150,0           120,0           10,0           20,0 

 - Nhà văn hóa bản Mỏ  (công trình phụ trợ)           130,0           100,0           10,0           20,0           130,0           100,0           10,0           20,0 

 - Nhà văn hóa bản Đồng Gia  (công trình 
phụ trợ)           140,0           110,0           10,0           20,0           140,0           110,0           10,0           20,0 

 - Nhà văn hóa bản Làng Trên  (công trình 
phụ trợ)           130,0           100,0           10,0           20,0           130,0           100,0           10,0           20,0 

 - Nhà văn hóa bản Cầu Nhãn           180,0           150,0           10,0           20,0           180,0           150,0           10,0           20,0 

 - Nhà văn hóa bản Đồng Gián  (công trình 
phụ trợ)           150,0           120,0           10,0           20,0           150,0           120,0           10,0           20,0 

 - Nhà văn hóa bản Nghè  (công trình phụ trợ)           160,0           130,0           10,0           20,0           160,0           130,0           10,0           20,0 

 - Nhà văn hóa bản Thượng Đồng  (công 
trình phụ trợ)           150,0           120,0           10,0           20,0           150,0           120,0           10,0           20,0 

 - Nhà văn hóa bản Xoan  (công trình phụ trợ)           140,0           110,0           10,0           20,0           140,0           110,0           10,0           20,0 

 -  Xây dựng sân chơi, bãi tập cho học sinh 
trường THCS Xuân Lương           590,0           590,0           590,0           590,0 

 - Trạm y tế xã (công trình phụ trợ)           250,0           200,0           50,0           250,0           200,0           50,0 

IX XÃ AN THƯỢNG        5.585,0        3.090,0      1.000,0         514,0         320,0         661,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -          5.585,0        3.090,0      1.000,0         514,0         320,0         661,0              -   

1 Công trình khởi công mới        5.585,0        3.090,0      1.000,0         514,0         320,0         661,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -          5.585,0        3.090,0      1.000,0         514,0         320,0         661,0              -   

 - Cải tạo, nâng cấp kênh từ kè ông Ân đến 
đến đồi ông Tân Cầu Thầy  km           0,5           680,0           555,0           60,0           65,0           680,0           555,0           60,0           65,0 

 - Cứng hóa kênh tưới thôn Đồng Bục-Hồng 
Lĩnh km           0,5           360,0           284,0           54,0           15,0             7,0           360,0           284,0           54,0           15,0             7,0 

 -
Cứng hóa đường nội đồng từ cổng nhà ông
Mừng đến nhà ông Bằng Bẩy thôn Lan
Thượng 

km  0,5           450,0           405,0           20,0           25,0           450,0           405,0           20,0           25,0 
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 NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó TT Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện ĐVT
(km)  Quy mô 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025  Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2022  Kế hoạch vốn giai đoạn 2023-2025 

Ghi chú
 Tổng 

 -

Cứng hóa đường trục chính nội đồng gắn
với GTNT: Đoạn đường từ ngã ba ông
Thắng đi cánh đồng cửa bà Thể; đoạn
đường từ dưới cổng ông Đăng đi cổng ông
Tuệ và đoạn cổng ông Rỡ đi nhà lớp cũ
thôn Cầu Thầy

km  0,55           495,0           446,0           20,0           29,0           495,0           446,0           20,0           29,0 

 - Xây dựng nhà văn hóa thôn Tân An m2       200,0           900,0         600,0         100,0           50,0         150,0           900,0         600,0         100,0           50,0         150,0 

 - Xây dựng nhà văn hóa thôn An Châu m2       200,0           900,0           200,0         400,0         100,0           50,0         150,0           900,0           200,0         400,0         100,0           50,0         150,0 

 - Xây dựng nhà văn hóa thôn Non Sáu m2       200,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0 

 - Xây dựng nhà văn hóa thôn Cầu Đá m2       200,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0 

X XÃ TÂN SỎI      19.240,0      13.226,0      2.500,0      1.717,0         816,0         981,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -        19.240,0      13.226,0      2.500,0      1.717,0         816,0         981,0              -   

1 Công trình khởi công mới      19.240,0      13.226,0      2.500,0      1.717,0         816,0         981,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -        19.240,0      13.226,0      2.500,0      1.717,0         816,0         981,0              -   

 - Cứng hóa kênh mương tiêu thôn Chiềng
qua Phú Bản đến tỉnh lộ 294 Km           1,0        1.200,0        1.000,0         120,0           60,0           20,0                -          1.200,0        1.000,0         120,0           60,0           20,0 

 - Cứng hóa kênh mương KDC nhà trẻ thôn
Chiềng Km           0,3           225,0           180,0           23,0           19,0             3,0           225,0           180,0           23,0           19,0             3,0 

- Cứng hóa kênh mương từ mương cứng đến
cống đê đồng rông thôn Chè Km           1,1           918,0           744,0         124,0           40,0           10,0           918,0           744,0         124,0           40,0           10,0 

-
Cứng hóa kênh mương từ tiếp đoạn đã
cứng hóa cống chùa đến đập ông Sim thôn
Cầu

Km           0,5           425,0           340,0           50,0           30,0             5,0           425,0           340,0           50,0           30,0             5,0 

 - Cứng hóa mương thoát nước KDC thôn sỏi
đến mương tiêu  thôn Cầu Km           0,2           232,0           200,0           20,0           10,0             2,0           232,0           200,0           20,0           10,0             2,0 

- Cứng hóa mương tiêu từ Máng nổi đến
cống chùa thôn Dầm Chúc Km           1,2        1.035,0           828,0         130,0           67,0           10,0        1.035,0           828,0         130,0           67,0           10,0 

 - Cứng hóa đường nội đồng từ trục thôn đến
Trạm điện thôn Tân Mải Km           0,2           230,0           207,0             5,0           18,0           230,0           207,0             5,0           18,0 

 - Cứng hóa đường từ TL292 đi Sân vận động
xã, thôn Sỏi Km           0,2           200,0           180,0             5,0           15,0           200,0           180,0             5,0           15,0 

 - Cứng hóa đường nội đồng đồi Chè đi bãi
rác  thôn Chè Km           0,2           180,0           162,0             5,0           13,0           180,0           162,0             5,0           13,0 

- Cứng hóa đường từ ông kỳ đi cổng trường
THCS ra đường 292  thôn Phú Bản Km           0,4           350,0           315,0             5,0           30,0           350,0           315,0             5,0           30,0 

- Cứng hóa tuyến đường từ bà Hải đến NVH
Dầm Chúc Km           0,2           330,0           300,0           30,0           330,0           300,0           30,0 

- Cứng hóa đường từ ông Liêm đến ông Hưng Km           0,2           200,0           180,0             5,0           15,0           200,0           180,0             5,0           15,0 

 - Công trình phụ trợ trạm y tế xã           820,0           800,0           20,0           820,0           800,0           20,0 

- Trường THCS Tân Sỏi (Công trình phụ trợ)           220,0           200,0           20,0           220,0           200,0           20,0 

- Trường mầm non  (Công trình phụ trợ)           170,0           150,0           20,0           170,0           150,0           20,0 

 - Trường Tiểu học Tân Sỏi (Công trình phụ
trợ)        1.170,0        1.150,0           20,0        1.170,0        1.150,0           20,0 

- Xây mới NVH thôn Cầu m2       185,0           685,0         515,0         100,0           50,0           20,0           685,0         515,0         100,0           50,0           20,0 

- Xây mới NVH thôn Chiềng m2       237,0           786,0         600,0         100,0           50,0           36,0           786,0         600,0         100,0           50,0           36,0 

- Xây mới NVH thôn Phú Bản m2       190,0           637,0         467,0         100,0           50,0           20,0           637,0         467,0         100,0           50,0           20,0 

- Xây mới NVH thôn Chè m2       220,0           800,0         600,0         100,0           50,0           50,0           800,0         600,0         100,0           50,0           50,0 

- Xây mới NVH thôn Dầm Chúc m2       230,0           807,0           600,0         100,0           50,0           57,0           807,0           600,0         100,0           50,0           57,0 

- Xây mới NVH thôn Yên Cư m2       220,0           800,0           600,0         100,0           50,0           50,0           800,0           600,0         100,0           50,0           50,0 

Nhà văn hóa thôn Tân Mải (công trình phụ
trợ)           225,0           210,0           15,0           225,0           210,0           15,0 

- Xây dựng khu thể thao thôn Sỏi m2    1.200,0           350,0           270,0           50,0           10,0           20,0           350,0           270,0           50,0           10,0           20,0 

Đã thực
 hiện 
2021-
2022
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 NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó TT Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện ĐVT
(km)  Quy mô 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025  Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2022  Kế hoạch vốn giai đoạn 2023-2025 

Ghi chú
 Tổng 

- Xây dựng khu thể thao thôn Tân Mải    1.500,0           460,0           350,0           50,0           10,0           50,0           460,0           350,0           50,0           10,0           50,0 

- Xây dựng khu thể thao  thôn Cầu m2       500,0           235,0           170,0           50,0             5,0           10,0           235,0           170,0           50,0             5,0           10,0 

- Xây dựng khu thể thao thôn Phú Bản m2       500,0           235,0           170,0           50,0             5,0           10,0           235,0           170,0           50,0             5,0           10,0 

- Xây dựng khu thể thao thôn Chè m2    1.000,0           265,0           200,0           50,0             5,0           10,0           265,0           200,0           50,0             5,0           10,0 

- Xây dựng khu thể thao thôn Dầm Chúc m2    2.000,0           455,0           390,0           50,0             5,0           10,0           455,0           390,0           50,0             5,0           10,0 

- Xây dựng khu thể thao thôn Yên Cư m2    1.500,0           415,0           350,0           50,0             5,0           10,0           415,0           350,0           50,0             5,0           10,0 

 - Xây mới Khu thể thao xã Tân Sỏi    6.300,0        1.495,0        1.165,0         300,0           30,0        1.495,0        1.165,0         300,0           30,0 

 -
Nghĩa trang nhân dân các thôn (mỗi thôn 1
nghĩa trang ND, riêng Dầm Chúc 2 nghĩa
Trang ND)

       1.500,0           740,0         318,0         442,0        1.500,0           740,0         318,0         442,0 

- Nâng cấp, cải tạo Chợ Tân Sỏi        1.100,0        1.000,0         100,0        1.100,0        1.000,0         100,0 

 - Cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và
truyền thông cơ sở             85,0             75,0           10,0             85,0             75,0           10,0 

XI XÃ ĐỒNG TIẾN      15.193,2      13.226,0               -        1.095,0         872,2               -                 -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -        15.193,2      13.226,0              -        1.095,0         872,2              -                -   

1 Công trình khởi công mới      15.193,2      13.226,0               -        1.095,0         872,2               -                 -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -        15.193,2      13.226,0              -        1.095,0         872,2              -                -   

 -  Xây dựng tuyến đường bản Trại Mới đoạn 
nối từ đường liên tỉnh đi bản Đồng An Km           1,4        1.848,0        1.680,0         168,0        1.848,0        1.680,0         168,0 

 -  Xây dựng tuyến đường nối từ đường huyện 
đi khu dân cư Ba Chòi Km           0,8        1.056,0           960,0           96,0        1.056,0           960,0           96,0 

 -  Nhà văn hóa xã m2       264,0        4.213,0        3.394,0         500,0         319,0        4.213,0        3.394,0         500,0         319,0 

 -  Khu thể thao xã        1.840,0        1.420,0         300,0         120,0        1.840,0        1.420,0         300,0         120,0 

 -  Khu thể thao bản Trại Nấm           217,0           200,0           17,0           217,0           200,0           17,0 

 - Nhà văn hóa bản Trại Mới (công trình phụ
trợ)           176,0           160,0           16,0           176,0           160,0           16,0 

 - Nhà văn hóa bản Gốc Bòng  (công trình 
phụ trợ)           187,0           170,0           17,0           187,0           170,0           17,0 

 - Nhà văn hóa bản Trại Hạ  (công trình phụ 
trợ)           187,0           170,0           17,0           187,0           170,0           17,0 

 - Nhà văn hóa bản Đồng An  (công trình phụ 
trợ)           200,2           182,0           18,2           200,2           182,0           18,2 

 - Trường trung học cơ sở (công trình phụ trợ)        1.320,0        1.300,0           20,0        1.320,0        1.300,0           20,0 

 -  Cải tạo,  nâng cấp cụm loa tiếp âm (10 
cụm)           165,0           150,0           15,0           165,0           150,0           15,0 

 - Nghĩa trang bốn bản ( Trại Mới, Gốc Bòng, 
Trại Hạ, Đồng An)           704,0           640,0           64,0           704,0           640,0           64,0 

 -  Xây dựng Trụ sở làm việc + Cải tạo sân + 
mái che Trạm Y Tế xã        3.080,0        2.800,0         280,0        3.080,0        2.800,0         280,0              -                -   

XII XÃ ĐỒNG HƯU      16.420,0      13.226,0               -        1.114,0         651,0      1.429,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -        16.420,0      13.226,0              -        1.114,0         651,0      1.429,0              -   

1 Công trình khởi công mới      16.420,0      13.226,0               -        1.114,0         651,0      1.429,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -        16.420,0      13.226,0              -        1.114,0         651,0      1.429,0              -   

 - Cứng hóa đường GTNT đoạn Cửa ông 
Long đi cửa ông Bình Trại Vanh Km  0,6           480,0           384,0           70,0           20,0             6,0           480,0           384,0           70,0           20,0             6,0 

 - Cứng hóa đường GTNT đoạn Cửa ông Văn 
đi ông Thọ Suối Dọc Km  0,5           400,0           320,0           60,0           15,0             5,0           400,0           320,0           60,0           15,0             5,0 

 - Cứng hóa đường GTNT đoạn Từ ông 
Chiến đi ông Phong Đèo Cà Km  0,25           200,0           160,0           30,0             7,0             3,0           200,0           160,0           30,0             7,0             3,0 

 - Cứng hóa đường GTNT đoạn Cửa ông 
Tháo, cửa ông Tâm Ao Gáo Km  0,6           480,0           384,0           70,0           20,0             6,0           480,0           384,0           70,0           20,0             6,0 

 - Cứng hóa đường GTNT đoạn Từ cửa ông 
Thể đi bà Tuyến Đèo Sặt Km  0,35           280,0           224,0           42,0           10,0             4,0           280,0           224,0           42,0           10,0             4,0 

 - Cứng hóa đường GTNT đoạn Từ đồi 
trònTrại Mới đi thôn Gia Bình Km  0,35           280,0           224,0           42,0           10,0             4,0           280,0           224,0           42,0           10,0             4,0 



12

 NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó TT Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện ĐVT
(km)  Quy mô 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025  Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2022  Kế hoạch vốn giai đoạn 2023-2025 

Ghi chú
 Tổng 

 - Cứng hóa đường trục xã từ ông khi đi ngầm 
Gốc Hồng Km           0,2           200,0           180,0             3,0           17,0           200,0           180,0             3,0           17,0 

 - Cứng hóa đường GTNT đoạn Từ ông phúc 
Đèo sặt Đi ông Thảo Ao Gáo Km           0,5           450,0           405,0           10,0           35,0           450,0           405,0           10,0           35,0 

 - Cứng hóa đường GTNT đoạn Từ kè tràn 
Gia Bình Đi xã Đông Sơn Km           0,2           195,0           176,0             7,0           12,0           195,0           176,0             7,0           12,0 

 - Cứng hóa đường GTNT đoạn Từ ông Liễu 
Trại Vanh đi ông nghị Ao Gáo Km           0,4           400,0           360,0             5,0           35,0           400,0           360,0             5,0           35,0 

 - Cứng hóa đường GTNT đoạn Từ ông Nâu 
đi ông Hải đi bãi nghĩa địa Trại Vanh Km           0,4           400,0           360,0             5,0           35,0           400,0           360,0             5,0           35,0 

 - Cứng hóa đường GTNT đoạn Từ ông 
Giang đi Chùa Trại Tre Km           0,2           150,0           135,0             3,0           12,0           150,0           135,0             3,0           12,0 

 - Cải tao sửa chữa mở rông đường từ ông 
Bẩy đi ông Vĩnh Thái Hà Km           0,5           537,0           486,0           10,0           41,0           537,0           486,0           10,0           41,0 

 - Cải tao sửa chữa mở rông đường từ ông 
Giao Trại Tre đi hội trường thôn Đèo Sặt Km           1,0        1.000,0           900,0           20,0           80,0        1.000,0           900,0           20,0           80,0 

 - Cải tao sửa chữa mở rông đường từ ông 
ông Hải đi  hội trường thôn Ao Gáo Km           1,1        1.100,0           980,0           21,0           99,0        1.100,0           980,0           21,0           99,0 

 - Xây mới nhà văn hóa thôn, Suối Dọc m2       200,0        1.000,0           600,0         100,0           70,0         230,0        1.000,0           600,0         100,0           70,0         230,0 

 - Xây mới nhà văn hóa thôn, Bãi Gianh Nhà           1,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0 

 - Xây mới nhà văn hóa thôn, Ao Gáo m2       210,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0 

 - Xây mới nhà văn hóa thôn, Đèo Cà m2       200,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0 

 - Xây mới nhà văn hóa thôn, Đèo Sặt m2       200,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0 

 - Sân thể thao xã sân           1,0        1.900,0        1.500,0         300,0           75,0           25,0        1.900,0        1.500,0         300,0           75,0           25,0 

 - Xây tường rào, sân và công trình phụ trợ 
thôn nhà văn hóa thôn Cổng Châu           220,0           200,0           20,0           220,0           200,0           20,0 

 - Nâng cấp đài chuyền thanh           180,0           150,0           30,0           180,0           150,0           30,0 

 - Xây tường rào thôn Gia Bình             45,0             40,0             5,0             45,0             40,0             5,0 

 - Xây tường rào, sân và công trình phụ trợ 
thôn nhà văn hóa thôn Trại Vanh           187,0           170,0           17,0           187,0           170,0           17,0 

 - Cải Tạo sửa chữa nhà văn hoá thôn Thái Hà           330,0           300,0           30,0           330,0           300,0           30,0 

 - Xây tường rào, sân và công trình phụ trợ 
thôn nhà văn hóa thôn Trại Mới           165,0           150,0           15,0           165,0           150,0           15,0 

 - Xây tường rào, sân và công trình phụ trợ 
thôn nhà văn hóa thôn Trại Tre           220,0           200,0           20,0           220,0           200,0           20,0 

 - Nghĩa trang nhân dân Trại Vanh           1,0           220,0           200,0           20,0           220,0           200,0           20,0 

 - Nghĩa trang nhân dân Thái Hà           1,0           220,0           200,0           20,0           220,0           200,0           20,0 

 - Nghĩa trang nhân dân Đèo Sặt           1,0           151,0           138,0           13,0           151,0           138,0           13,0 

 - Nghĩa trang nhân dân Mỏ Hương, Bãi 
Gianh           1,0           220,0           200,0           20,0           220,0           200,0           20,0 

 - Trạm y tế xã (Công trình phụ trợ)           280,0           250,0           30,0           280,0           250,0           30,0 

 - Cải tạo nâng cấp sân chơi, cổng của 2 
trường tiểu học và mầm non           930,0           850,0           80,0           930,0           850,0           80,0 

XIII XÃ HƯƠNG VĨ        5.043,0        3.090,0      1.000,0         265,0         248,0         440,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -          5.043,0        3.090,0      1.000,0         265,0         248,0         440,0              -   

1 Công trình khởi công mới        5.043,0        3.090,0      1.000,0         265,0         248,0         440,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -          5.043,0        3.090,0      1.000,0         265,0         248,0         440,0              -   

- Cứng hóa đường GTNT thôn Hồ Tiến 
(đoạn bờ đập Rừng Tổ) Km           0,5           544,0             94,0         400,0           10,0           40,0           544,0             94,0         400,0           10,0           40,0 

- Cứng hóa đường GTNT thôn Vàng Km           0,3           330,0           297,0             5,0           28,0           330,0           297,0             5,0           28,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Hồ Tiến m2       250,0           910,0         600,0         100,0           20,0         190,0           910,0         600,0         100,0           20,0         190,0 

 - Cải tạo, sửa chữa khu thể thao thôn Hồ Tiến m2    1.200,0           200,0           150,0           30,0           20,0           200,0           150,0           30,0           20,0 



13
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Ghi chú
 Tổng 

 - Công trình phụ trợ nhà văn hóa thôn Bờ 
Mận m2       300,0           180,0           150,0           10,0           20,0           180,0           150,0           10,0           20,0 

 - Công trình phụ trợ nhà văn hóa thôn Yên 
Bái KV           280,0           250,0           10,0           20,0           280,0           250,0           10,0           20,0 

 - Nhà văn hóa xã (công trình phụ trợ) m2       250,0           220,0           180,0           40,0           220,0           180,0           40,0 

 - Xây dựng nghĩa trang ND thôn Hồ Tiến NT           145,0           100,0           15,0           30,0           145,0           100,0           15,0           30,0 

 - Xây dựng nghĩa trang ND Ngõ Bứa, thôn 
Vàng NT           145,0           100,0           15,0           30,0           145,0           100,0           15,0           30,0 

 - Kênh mương nội đồng thôn Yên Bái (đoạn 
từ nghĩa trang liệt sỹ đi vườn rắp) km           0,7           550,0           440,0           75,0           25,0           10,0           550,0           440,0           75,0           25,0           10,0 

 - Kênh mương  nội đồng thôn Mỏ, đoạn từ 
cổng nhà ông Luân đi Làng Dạ km           0,8           600,0           480,0           90,0           18,0           12,0           600,0           480,0           90,0           18,0           12,0 

 - Công trình phụ trợ Trạm y tế xã Hương Vĩ           234,0           224,0           10,0           234,0           224,0           10,0 

 - Công trình phụ trợ trường Tiểu học xã 
Hương Vĩ           400,0           350,0           50,0           400,0           350,0           50,0 

 - Công trình phụ trợ trường  Mầm Non  xã 
Hương Vĩ           305,0           275,0           30,0           305,0           275,0           30,0 

XIV XÃ TIẾN THẮNG      15.821,0      13.226,0               -           808,0         214,0      1.573,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -        15.821,0      13.226,0              -           808,0         214,0      1.573,0              -   

1 Công trình khởi công mới      15.821,0      13.226,0               -           808,0         214,0      1.573,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -        15.821,0      13.226,0              -           808,0         214,0      1.573,0              -   

Nhà văn hóa thôn Đồng Cờ (công trình phụ
trợ)           200,0           150,0           50,0           200,0           150,0           50,0 

Nhà văn hóa thôn Tiến Trung (công trình
phụ trợ)           200,0           150,0           50,0           200,0           150,0           50,0 

Nhà văn hóa thôn Hố Luồng           850,0           600,0         100,0         150,0           850,0           600,0         100,0         150,0 

Nhà văn hóa thôn Hợp Thắng (công trình
phụ trợ)           200,0           150,0           50,0           200,0           150,0           50,0 

Khu thể thao thôn Hợp Thắng           500,0           450,0           50,0           500,0           450,0           50,0 

Nhà văn hóa thôn Tiến Bộ (Công trình phụ
trợ)           200,0           150,0           50,0           200,0           150,0           50,0 

Nhà văn hóa thôn La Thành (công trình
phụ trợ) 1           200,0           150,0           50,0           200,0           150,0           50,0 

Nhà văn hóa thôn Rừng Chiềng  (công trình 
phụ trợ) 1           250,0           200,0           50,0           250,0           200,0           50,0 

Khu thể thao thôn Rừng Chiềng 1           200,0           150,0           50,0           200,0           150,0           50,0 

Khu thể thao xã Tiến Thắng 1        1.200,0           800,0         300,0         100,0        1.200,0           800,0         300,0         100,0 

Cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và 
truyền thông cơ sở thôn         15,0           160,0           150,0           10,0           160,0           150,0           10,0 

Sửa chữa, nâng cấp trạm y tế xã 1           300,0           300,0           300,0           300,0 

 - Đường BT Từ đập Cầu Rễ đến ông Khang
thôn Tiến Trung km           0,3           250,0           225,0           25,0           250,0           225,0           25,0 

 - Đường BT Từ ông Thắng đến Nghĩa địa
thôn Tiến Bộ - Tiến Trung km           0,7           700,0           630,0           70,0           700,0           630,0           70,0 

 - Đường BT Từ ông cẩu đến ông Khinh thôn
Tiến Trung km           0,5           460,0           414,0           46,0           460,0           414,0           46,0 

 - Đường BT Từ ông Hiệp đến trường Tiểu
học thôn La Thành km           0,5           450,0           405,0           45,0           450,0           405,0           45,0 

 - Đường BT Từ đồ ông Ngữ đến ông Tiến
thôn Tiến Thịnh km           0,2           200,0           180,0           20,0           200,0           180,0           20,0 

 - Đường BT Từ nhà văn hóa đến nghĩa địa
thôn Rừng Chiềng km           0,3           300,0           270,0           30,0           300,0           270,0           30,0 

 - Đường BT Từ trạm Y tế đến ông Trường
thôn La Thành km           0,2           200,0           180,0           20,0           200,0           180,0           20,0 

 - Đường BT Từ đình Trại mới đến ông Tân
thôn Hợp Thắng km           0,8           800,0           720,0           80,0           800,0           720,0           80,0 

 - Đường BT Từ ông Thịnh đến Lò gói thôn
Tiến Thịnh km           0,3           300,0           270,0           30,0           300,0           270,0           30,0 

 - Đường BT Từ trường mầm Non đến ông
Thịnh thôn La Thành km           0,3           300,0           270,0           30,0           300,0           270,0           30,0 
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 NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó TT Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện ĐVT
(km)  Quy mô 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025  Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2022  Kế hoạch vốn giai đoạn 2023-2025 

Ghi chú
 Tổng 

 - Đường BT Từ ông Đạt đến ông Hoa thôn
Hợp Thắng km           0,2           150,0           135,0           15,0           150,0           135,0           15,0 

 - Đường BT Nội đồng Lò ngói đến thôn Tiến
Thịnh km           0,3           300,0           270,0           30,0           300,0           270,0           30,0 

 - Đường BT Từ ông Cường đến đập ông
Tình thôn Hố Luồng km           0,7           700,0           630,0           70,0           700,0           630,0           70,0 

 - Đường BT Từ dốc Đỏ đến nhà văn hóa
thôn Hố Luồng km           0,5           500,0           450,0           50,0           500,0           450,0           50,0 

 - Đường BT từ ông Cõn đến ông Hữu thôn
La Thành km           0,2           180,0           162,0           18,0           180,0           162,0           18,0 

 - Đường BT Từ ông Áo đến đập Lục thôn La 
Thành km           0,4           400,0           360,0           40,0           400,0           360,0           40,0 

 - Đường BT Từ bà Thái đến ông Hải - nghĩa
địa thôn Hơp Thắng km           0,7           700,0           630,0           70,0           700,0           630,0           70,0 

 - Kênh tưới Từ bà Phiến đến cây Xăng thôn
Tiến Thịnh km           1,5        1.200,0           900,0         120,0           30,0         150,0        1.200,0           900,0         120,0           30,0         150,0 

 - Kênh tưới Từ ông Cậy đến ông Lưu thôn
Đồng Cờ km           0,5           400,0           320,0           60,0           15,0             5,0           400,0           320,0           60,0           15,0             5,0 

 - Kênh tưới Từ ông Ninh đến ông Thuận
thôn Hố Luồng km           0,2           160,0           128,0           24,0             6,0             2,0           160,0           128,0           24,0             6,0             2,0 

 - Kênh tưới từ Đập đến nhà ông Thạch thôn
Tiến Bộ km           0,9           680,0           578,0           80,0           17,0             5,0           680,0           578,0           80,0           17,0             5,0 

Mương tưới đập La Chả đi Đình Trong - đi
La Luông thôn Hợp Thắng km           0,3           331,0           299,0           24,0             6,0             2,0           331,0           299,0           24,0             6,0             2,0 

 - Nghĩa trang nhân dân thôn (Tiến Trung-
Tiến Bộ, Song Sơn, Hố Luồng, Tiến Thịnh) khu           4,0           600,0           400,0         200,0           600,0           400,0         200,0 

Xây mới bể bơi trường tiểu học xã Tiến
Thắng Cái           1,0        1.100,0        1.000,0           50,0           30,0           20,0        1.100,0        1.000,0           50,0           30,0           20,0 

XV XÃ TÂN HIỆP      21.600,0      13.226,0      2.500,0      2.210,0      1.834,0      1.830,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -        21.600,0      13.226,0      2.500,0      2.210,0      1.834,0      1.830,0              -   

1 Công trình khởi công mới      21.600,0      13.226,0      2.500,0      2.210,0      1.834,0      1.830,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -        21.600,0      13.226,0      2.500,0      2.210,0      1.834,0      1.830,0              -   

 - Cứng hóa kênh tưới tiêu thôn Am Km           0,5           400,0           320,0           60,0           15,0             5,0               -             400,0           320,0           60,0           15,0             5,0 

 - Cứng hóa kênh tưới tiêu thôn Tân Gia Km           0,5           400,0           320,0           60,0           15,0             5,0           400,0           320,0           60,0           15,0             5,0 

 - Cứng hóa kênh tưới tiêu thôn Đìa Km           0,5           400,0           320,0           60,0           15,0             5,0           400,0           320,0           60,0           15,0             5,0 

 - Cứng hóa kênh tưới tiêu thôn Đồng Tâm Km           0,5           400,0           320,0           60,0           15,0             5,0           400,0           320,0           60,0           15,0             5,0 

 - Cứng hóa kênh tưới tiêu thôn Đồng Gia Km           0,5           400,0           320,0           60,0           15,0             5,0           400,0           320,0           60,0           15,0             5,0 

 - Cứng hóa kênh tưới tiêu thôn Đồng Bài Km           0,5           400,0           320,0           60,0           15,0             5,0           400,0           320,0           60,0           15,0             5,0 

 - Cứng hóa đường giao thôn liên thôn nghĩa 
trang nhân dân Bãi Chợ Km           0,6           600,0           540,0           10,0           50,0           600,0           540,0           10,0           50,0 

 - Cứng hóa đường giao thôn liên thôn Am đi 
thôn Đồng Gia Km           0,6           550,0           495,0             5,0           50,0           550,0           495,0             5,0           50,0 

 - Cứng hóa đường giao thôn liên thôn Đồng 
Tâm đi thôn Đìa Km           0,6           550,0           495,0             5,0           50,0           550,0           495,0             5,0           50,0 

 - Cứng hóa đường GTNT thôn Đồng Tâm đi 
thôn Đìa (đoạn nhà Sở đến nhà ông Điển) Km           0,6           600,0           540,0           10,0           50,0           600,0           540,0           10,0           50,0 

 - Cứng hóa đường GTNT thôn Am đi Đồng 
Bông Km           2,0        2.000,0           800,0      1.000,0           50,0         150,0        2.000,0           800,0      1.000,0           50,0         150,0 

 - Cứng hóa đường giao thôn liên thôn Đồng 
Gia đi thôn Đồng Bài Km           0,5           450,0           405,0             5,0           40,0           450,0           405,0             5,0           40,0 

 - Cứng hóa đường vòng tránh Đình Dĩnh 
Thép đi thôn Am Km           0,7           650,0           585,0             5,0           60,0           650,0           585,0             5,0           60,0 

 - Nhà văn hóa xã Nhà           1,0        3.500,0        2.096,0         500,0         904,0               -          3.500,0        2.096,0         500,0         904,0              -   

 - Khu thể thao xã Tân Hiệp           1,0        1.800,0      1.000,0         300,0         500,0               -          1.800,0      1.000,0         300,0         500,0              -   

 - Nhà Văn hóa thôn Đồng Gia Nhà           1,0           650,0           400,0         100,0         150,0           650,0           400,0         100,0         150,0 

 - Nhà Văn hóa thôn Đồng Bài Nhà           1,0           800,0           550,0         100,0         150,0           800,0           550,0         100,0         150,0 
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 NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó TT Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện ĐVT
(km)  Quy mô 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025  Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2022  Kế hoạch vốn giai đoạn 2023-2025 

Ghi chú
 Tổng 

 - Nhà văn hóa thôn Hoàng Long Nhà           1,0           800,0           550,0         100,0         150,0           800,0           550,0         100,0         150,0 

 - Nhà Văn hóa thôn Đồng Tâm Nhà           1,0           800,0           550,0         100,0         150,0           800,0           550,0         100,0         150,0 

 - Nhà văn hóa thôn Luộc Giới Nhà           1,0           800,0           550,0         100,0         150,0           800,0           550,0         100,0         150,0 

 - Nhà văn hóa thôn Tân Gia Nhà           1,0           800,0           550,0         100,0         150,0           800,0           550,0         100,0         150,0 

 - Khu thể thao thôn Tân Gia Khu           1,0           300,0           200,0           50,0           50,0           300,0           200,0           50,0           50,0 

 - Khu thể thao thôn Am Khu           1,0           300,0           200,0           50,0           50,0           300,0           200,0           50,0           50,0 

 - Khu thể thao thôn Đìa Khu           1,0           300,0           200,0           50,0           50,0           300,0           200,0           50,0           50,0 

 - Khu thể thao thôn Đồng Tâm Khu           1,0           300,0           200,0           50,0           50,0           300,0           200,0           50,0           50,0 

 - Khu thể thao thôn Đồng Gia Khu           1,0           300,0           200,0           50,0           50,0           300,0           200,0           50,0           50,0 

 - Khu thể thao thôn Luộc giới Khu           1,0           300,0           200,0           50,0           50,0           300,0           200,0           50,0           50,0 

 - Khu thể thao thôn Đồng Bài Khu           1,0           300,0           200,0           50,0           50,0           300,0           200,0           50,0           50,0 

 - Khu thể thao thôn Chùa Khu           1,0           300,0           200,0           50,0           50,0           300,0           200,0           50,0           50,0 

 - Khu thể thao thôn Hoàng Long Khu           1,0           300,0           200,0           50,0           50,0           300,0           200,0           50,0           50,0 

 - Sửa chữa cơ sở vật chất trường TH và 
THCS xã Khu           1,0           350,0           250,0         100,0           350,0           250,0         100,0 

 - Cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và 
truyền thông cơ sở Thôn         10,0           200,0           150,0           50,0           200,0           150,0           50,0 

 - Xây dựng nghĩa trang nhân dân Hang Keo 
xã Tân Hiệp Khu           1,0           300,0         250,0           50,0           300,0         250,0           50,0 

 - Xây dựng nghĩa trang nhân dân Bãi Chợ xã 
Tân Hiệp Khu           1,0           300,0         250,0           50,0           300,0         250,0           50,0 

XVI XÃ CANH NẬU      15.125,0      13.226,0               -           762,0         106,0      1.031,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -        15.125,0      13.226,0              -           762,0         106,0      1.031,0              -   

1 Công trình khởi công mới      15.125,0      13.226,0               -           762,0         106,0      1.031,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -        15.125,0      13.226,0              -           762,0         106,0      1.031,0              -   

 - Cứng hóa đường từ đoạn Ông Toàn - Đền 
bản Thia Km           0,1           120,0           108,0           12,0           120,0           108,0           12,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Ông Mùi - Trại 
Cà bản Đồng Cả Km           0,2           200,0           180,0           20,0           200,0           180,0           20,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn  Ông Như - Ông 
Siển bản Đồn Km           0,3           300,0           270,0           30,0           300,0           270,0           30,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Ông Nhéo - Ông 
Thuật Bản Chay Km           0,2           200,0           180,0           20,0           200,0           180,0           20,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Bà Tường - Giang 
Thùy Bản Ao Tuần Km           0,4           370,0           333,0           37,0           370,0           333,0           37,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Ông Nhịp - Trục 
Chính Bản Gốc Dổi Km           0,3           250,0           225,0           25,0           250,0           225,0           25,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Ông Tít - Ông 
Đức Bản Nà Táng Km           0,2           200,0           180,0           20,0           200,0           180,0           20,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Ông Thổ - Ông 
Mừng Bản Nà Táng Km           0,3           250,0           225,0           25,0           250,0           225,0           25,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Ông Sam - Gốc 
Muồng Bản Khuôn Đống Km           0,2           200,0           180,0           20,0           200,0           180,0           20,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Ông Thuận - Ông 
Hiệu Đồng Cả Km           0,2           150,0           135,0           15,0           150,0           135,0           15,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Nhà Văn hóa - 
Cổng ông Bột Km           0,3           330,0           297,0           33,0           330,0           297,0           33,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Sau Đình - Xã 
Xít Bản Đình Km           0,5           450,0           405,0           45,0           450,0           405,0           45,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Ông Hiền - Thuận 
Yên Bản Ao Tuần Km           0,3           250,0           225,0           25,0           250,0           225,0           25,0 
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 NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó TT Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện ĐVT
(km)  Quy mô 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025  Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2022  Kế hoạch vốn giai đoạn 2023-2025 

Ghi chú
 Tổng 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Đập Lò Hó - Dốc 
Nhoan Bản Chay Km           0,4           350,0           315,0           35,0           350,0           315,0           35,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Trục xã - Ông 
Hiền Trại Sông Km           0,2           150,0           135,0           15,0           150,0           135,0           15,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Ông Tàn - Ông 
Phặt Bản Nà Táng Km           0,2           210,0           189,0           21,0           210,0           189,0           21,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Ngọc Thảo - Gốc 
Khế bản Đồn Km           0,2           200,0           180,0           20,0           200,0           180,0           20,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Ông Thanh - 
Nghĩa Trang bản Đống Cao Km           0,2           150,0           135,0           15,0           150,0           135,0           15,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Dốc Cao xạ - 
đinhà ông Long Dốc Đơ Km           0,3           270,0           243,0           27,0           270,0           243,0           27,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Nhà Lệ - Lan 
Lượng bản Trại Sông Km           0,5           500,0           450,0           50,0           500,0           450,0           50,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Ông Trường - 
Ông Sơn bản Dốc Đơ Km           0,2           200,0           180,0           20,0           200,0           180,0           20,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Ông Sung - Nghĩa 
Địa bản Khuôn Đống Km           0,3           250,0           225,0           25,0           250,0           225,0           25,0 

 - Cứng hóa đường từ Ông Vạn - Ông Hùng 
Bản Ao Tuần Km           0,2           200,0           180,0           20,0           200,0           180,0           20,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Ông Khương - 
Ông Chuyện Bản Khuôn Đống Km           0,4           420,0           378,0           42,0           420,0           378,0           42,0 

 - Cứng hóa đường từ Ông Hải - Trục Chính 
Bản Gốc Dổi Km           0,2           150,0           135,0           15,0           150,0           135,0           15,0 

 - Cứng hóa đường từ đoạn Ông Bà Đoạt - bà 
Tám bản Chay Km           0,2           150,0           135,0           15,0           150,0           135,0           15,0 

 - Nhà văn hóa bản Ao Tuần           160,0           150,0              10,0           160,0           150,0              10,0 

 - Xây mới Nhà văn hóa bản Còn Trang           870,0           600,0         100,0           20,0         150,0           870,0           600,0         100,0           20,0         150,0 

 - Nhà văn hóa bản Đồng Cả (Công trình phụ
trợ)           165,0           150,0           15,0           165,0           150,0           15,0 

 -  Nhà văn hóa bản Thia (Công trình phụ trợ)           275,0           250,0           25,0           275,0           250,0           25,0 

 - Nhà văn hóa bản Lò Than (Công trình phụ
trợ)           165,0           150,0           15,0           165,0           150,0           15,0 

 - Nhà văn hóa bản Chay (Công trình phụ
trợ)           165,0           150,0           15,0           165,0           150,0           15,0 

 - Nhà văn hóa bản Dốc Đơ (Công trình phụ
trợ)           110,0           100,0           10,0           110,0           100,0           10,0 

 - Nhà văn hóa bản Đình  (Công trình phụ trợ)           165,0           150,0           15,0           165,0           150,0           15,0 

 - Nhà văn hóa bản Khuôn Đống (Công trình
phụ trợ)           165,0           150,0           15,0           165,0           150,0           15,0 

 - Nhà văn hóa bản Đống Cao (Công trình
phụ trợ)           160,0           150,0           10,0           160,0           150,0           10,0 

 - Khu thể thao xã        2.100,0        1.800,0         300,0        2.100,0        1.800,0         300,0 

 - Khu thể thao bản Bản Nà Táng           310,0           250,0           50,0           10,0           310,0           250,0           50,0           10,0 

 - Cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và 
truyền thông cơ sở thôn         15,0           300,0           300,0           300,0           300,0 

 - Kênh tưới Đập Gốc Khế - Ông Sâng bản
Nà Táng Km           0,7           560,0           458,0           74,0           21,0             7,0           560,0           458,0           74,0           21,0             7,0 

 - Kênh tưới Cống Con - Đồng Bốn bản Đồn Km           0,2           160,0           128,0           24,0             5,0             3,0           160,0           128,0           24,0             5,0             3,0 

 - Kênh tưới Đồng Bốn - Bà Kép bản Ao
Tuần Km           0,3           240,0           192,0           36,0             8,0             4,0           240,0           192,0           36,0             8,0             4,0 

 - Kênh tưới Bà Cao - Đồng La Vai bản Trại
Sông Km           0,3           240,0           192,0           36,0             8,0             4,0           240,0           192,0           36,0             8,0             4,0 

 - Kênh tưới Đập Ông Kê - Đồng bản Lò Than Km           0,4           280,0           224,0           40,0           10,0             6,0           280,0           224,0           40,0           10,0             6,0 
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 NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó TT Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện ĐVT
(km)  Quy mô 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025  Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2022  Kế hoạch vốn giai đoạn 2023-2025 

Ghi chú
 Tổng 

 - Kênh tưới Ông Tâm - Ao Dài bản Chay Km           0,5           400,0           320,0           60,0           15,0             5,0           400,0           320,0           60,0           15,0             5,0 

 - Kênh tưới Gốc Khế - Gốc Phung bản
Khuôn Đống Km           0,2           120,0             96,0           18,0             4,0             2,0           120,0             96,0           18,0             4,0             2,0 

 - Kênh tưới Bà Tiền - Ông Đông bản Dốc Đơ Km           0,2           160,0           128,0           24,0             5,0             3,0           160,0           128,0           24,0             5,0             3,0 

 - Nghĩa trang bản Thia           170,0           150,0           20,0           170,0           150,0           20,0 

 - Nghĩa trang Bản Chay m2     10.000           220,0           200,0           20,0           220,0           200,0           20,0 

 - Nghĩa trang bản Dốc Đơ m2    3.500,0           270,0           250,0           20,0           270,0           250,0           20,0 

 - Trạm y tế xã (Công trình phụ trợ thiết yếu,
phòng chức năng y tế 2 phòng)           725,0           715,0           10,0              725,0           715,0           10,0    

XVI
I XÃ ĐÔNG SƠN      19.211,0      13.226,0      2.500,0      1.272,0         768,0      1.445,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -        19.211,0      13.226,0      2.500,0      1.272,0         768,0      1.445,0              -   

1 Công trình đã QT/ chuyển tiếp           150,0           150,0               -                 -                 -                 -                 -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -             150,0           150,0              -                -                -                -                -   

 - Nhà văn hóa  thôn Đồi Lánh m2       160,0           150,0           150,0           150,0           150,0 

2 Công trình khởi công mới      19.061,0      13.076,0      2.500,0      1.272,0         768,0      1.445,0               -                  -                  -                 -                 -                 -                 -                 -        19.061,0      13.076,0      2.500,0      1.272,0         768,0      1.445,0              -   

 - Nhà văn hóa thôn Trường Sơn m2       200,0           900,0           100,0         500,0         100,0           50,0         150,0           900,0           100,0         500,0         100,0           50,0         150,0 

 - Nhà văn hóa thôn Cà Ngo m2       200,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0 

 - Nhà văn hóa thôn Vi Sơn m2       220,0           990,0           600,0         100,0           50,0         240,0           990,0           600,0         100,0           50,0         240,0 

 - Nhà văn hóa thôn Cầu Gụ m2       200,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0 

 - Nhà văn hóa thôn Đông Kênh m2       200,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0           900,0           600,0         100,0           50,0         150,0 

 - Nhà văn hóa Đồi Hồng (Công trình phụ trợ) m2           250,0           191,0           59,0           250,0           191,0           59,0 

 - Nhà văn hóa Đền Quynh (Công trình phụ 
trợ) m2           250,0           200,0           50,0           250,0           200,0           50,0 

 - Khu thao thôn Cầu Gụ m2    3.600,0           250,0           185,0           50,0             5,0           10,0           250,0           185,0           50,0             5,0           10,0 

 - Khu thể thao thôn An Cạn m2    1.870,0           250,0           185,0           50,0             5,0           10,0           250,0           185,0           50,0             5,0           10,0 

 - Khu thao thôn Đồi Lánh m2    3.000,0           315,0           250,0           50,0             5,0           10,0           315,0           250,0           50,0             5,0           10,0 

 - Khu thể thao thôn Vi Sơn m2    3.000,0           415,0           350,0           50,0             5,0           10,0           415,0           350,0           50,0             5,0           10,0 

 - Khu thể thao thôn Đền Quynh m2    4.000,0           365,0           300,0           50,0             5,0           10,0           365,0           300,0           50,0             5,0           10,0 

 - Khu thể thao thôn Cà Ngo m2    3.500,0           315,0           250,0           50,0             5,0           10,0           315,0           250,0           50,0             5,0           10,0 

 - Khu thể thao thôn Bến Trăm m2    6.000,0           550,0           450,0           50,0           30,0           20,0           550,0           450,0           50,0           30,0           20,0 

 - Khu thể thao thôn Đồi Hồng m2    5.500,0           500,0           400,0           50,0           30,0           20,0           500,0           400,0           50,0           30,0           20,0 

- Trạm y tế (công trình phụ trợ) CT           1,0           281,0           271,0           10,0           281,0           271,0           10,0 

- Trường Tiểu học Đồi Lánh (công trình phụ 
trợ) CT           1,0           700,0           650,0           50,0           700,0           650,0           50,0 

- Trường mầm non khu trung tâm thôn Đồi 
Lánh (công trình phụ trợ) CT           1,0           340,0           300,0           40,0           340,0           300,0           40,0 

 - Cứng hóa tuyến phần trăm đi ao gà thôn Vi 
Sơn Km           0,4           320,0           256,0           48,0           10,0             6,0           320,0           256,0           48,0           10,0             6,0 

 - Cứng hóa tuyến từ ông Thế đi Tám phần 
thôn Đồi Hồng Km           0,4           280,0           224,0           42,0             9,0             5,0           280,0           224,0           42,0             9,0             5,0 
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 NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác  NS TW  Tỉnh  Huyện  Xã  Dân góp  Vốn khác 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó 
 Tổng 

 Trong đó TT Nội dung, tên tiêu chí cần thực hiện ĐVT
(km)  Quy mô 

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025  Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2022  Kế hoạch vốn giai đoạn 2023-2025 

Ghi chú
 Tổng 

 - Cứng hóa xứ đồng đầm sau đi hố dở-đầm 
Giang Đông Kênh Km           0,3           200,0           160,0           30,0             7,0             3,0           200,0           160,0           30,0             7,0             3,0 

 - Cứng hóa tuyến từ đập ao đèo đi xứ đồng 
sốc cầu Đền Trắng Km           0,7           560,0           448,0           84,0           18,0           10,0           560,0           448,0           84,0           18,0           10,0 

 - Cứng hóa tuyến từ đập hố nước đi năm mỏ
thôn Đền Trắng Km           0,4           320,0           256,0           48,0           10,0             6,0           320,0           256,0           48,0           10,0             6,0 

 - Cứng hóa tuyến từ đập bò đái đi mương
cao thôn Gia Bình Km  1,0           800,0           640,0         120,0           25,0           15,0           800,0           640,0         120,0           25,0           15,0 

 - Tuyến từ đường HL thôn Vi Sơn đi bản Hố
Dích Km           2,0        2.800,0        2.520,0           80,0         200,0        2.800,0        2.520,0           80,0         200,0 

 - Nâng cấp tuyến đường từ thôn Vi Sơn đi
Ao Cạn Km           1,5        2.100,0        1.890,0           60,0         150,0        2.100,0        1.890,0           60,0         150,0 

 - Nghĩa trang nhân dân thôn, bản (14 thôn) NT         14,0        2.100,0      2.000,0         100,0        2.100,0      2.000,0         100,0 

- Cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và 
truyền thông cơ sở Cụm         14,0           210,0           200,0           10,0           210,0           200,0           10,0 
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 Vốn đầu 
tư 

 Vốn sự 
nghiệp  Hộ  KH Vốn  Hộ  KH Vốn  Hộ  KH Vốn  Hộ  KH Vốn 

 Tổng số       31,0     1.364,0     1.364,0             -            28,0     1.232,0            3,0        132,0             -               -               -               -   
 Ngân sách trung ương     1.240,0     1.240,0             -            28,0     1.120,0            3,0        120,0             -               -               -               -   
 Ngân sách tỉnh        124,0        124,0             -               -          112,0             -            12,0             -               -               -               -   

I  Hỗ trợ đất ở         3,0        132,0        132,0             -               -               -              3,0        132,0             -               -               -               -   
-  Ngân sách trung ương         3,0        120,0        120,0             -               -               -              3,0        120,0             -               -               -               -   
-  Ngân sách tỉnh           -            12,0          12,0             -               -               -               -            12,0             -               -               -               -   
-  Vốn tín dụng           -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   
-  Vốn huy động khác           -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   
1  Xã Đồng Tiến         1,0          44,0          44,0             -               -               -              1,0          44,0             -               -               -               -   
 -  Ngân sách trung ương         1,0          40,0          40,0             -              1,0          40,0             -               -   
 -  Ngân sách tỉnh            4,0            4,0             -              4,0             -               -   
 -  Vốn tín dụng             -               -               -               -   
 -  Vốn huy động khác             -               -               -               -   
2  Đồng Hưu         1,0          44,0          44,0             -               -               -              1,0          44,0             -               -               -               -   
-  Ngân sách trung ương         1,0          40,0          40,0            1,0          40,0 
-  Ngân sách tỉnh            4,0            4,0            4,0 
-  Vốn tín dụng             -   
-  Vốn huy động khác             -   
3  Tiến Thắng         1,0          44,0          44,0             -               -               -              1,0          44,0             -               -               -               -   
-  Ngân sách trung ương         1,0          40,0          40,0            1,0          40,0 
-  Ngân sách tỉnh            4,0            4,0            4,0 
-  Vốn tín dụng             -   
-  Vốn huy động khác             -   
II  Hỗ trợ nhà ở       28,0     1.232,0     1.232,0             -            28,0     1.232,0             -               -               -               -               -               -   
 -  Ngân sách trung ương       28,0     1.120,0     1.120,0             -            28,0     1.120,0             -               -               -               -               -               -   
 -  Ngân sách tỉnh           -          112,0        112,0             -               -          112,0             -               -               -               -               -               -   
 -  Vốn tín dụng           -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   
 -  Vốn huy động khác           -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   
1  Xã Đồng Vương       17,0        748,0        748,0             -            17,0        748,0             -               -               -               -               -               -   
-  Ngân sách trung ương       17,0        680,0        680,0          17,0        680,0 
-  Ngân sách tỉnh          68,0          68,0          68,0 
-  Vốn tín dụng             -   
-  Vốn huy động khác             -   
2  Xã Tiến Thắng         4,0        176,0        176,0             -              4,0        176,0             -               -               -               -               -               -   
-  Ngân sách trung ương         4,0        160,0        160,0            4,0        160,0 
-  Ngân sách tỉnh          16,0          16,0          16,0 
-  Vốn tín dụng             -   
-  Vốn huy động khác             -   
3  Đồng Hưu         4,0        176,0        176,0             -              4,0        176,0             -               -               -               -               -               -   
-  Ngân sách trung ương         4,0        160,0        160,0            4,0        160,0 
-  Ngân sách tỉnh          16,0          16,0          16,0 
-  Vốn tín dụng             -   
-  Vốn huy động khác             -   
4  Đồng Tiến         3,0        132,0        132,0             -              3,0        132,0             -               -               -               -               -               -   

 Năm 2021-2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025 

 PHỤ LỤC III.1 

KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN I: GIẢI QUYÊT TÌNH TRẠNG 
THIẾU ĐẤT Ở, NHÀ Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, NƯỚC SINH HOẠT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ 

HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày       /       /2022 của UBND huyện Yên Thế)

 ĐVT: triệu đồng 

Stt  Nội dung hỗ trợ 

 Giai đoạn 2021-2025  Phân kỳ đầu tư 

 Hộ  Tổng số 
 Ngân sách TW 
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 Vốn đầu 
tư 

 Vốn sự 
nghiệp  Hộ  KH Vốn  Hộ  KH Vốn  Hộ  KH Vốn  Hộ  KH Vốn 

 Năm 2021-2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025 Stt  Nội dung hỗ trợ 

 Giai đoạn 2021-2025  Phân kỳ đầu tư 

 Hộ  Tổng số 
 Ngân sách TW 

-  Ngân sách trung ương         3,0        120,0        120,0            3,0        120,0 
-  Ngân sách tỉnh          12,0          12,0          12,0 
-  Vốn tín dụng             -   
-  Vốn huy động khác             -   
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Tổng số NSTW NSĐP

Tổng cộng           19.146           19.146           19.146            -   

I Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn 
định dân cư ở những nơi cần thiết           19.146           19.146           19.146            -   

1

Dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ 
các thôn, bản: Tràng Bắn, Đồng Đảng, Thái 
Hà, La Xa,  Bình Minh, xã Đồng Vương, 
huyện Yên Thế

Ban QLDA ĐTXD 
huyện 2022- 2025 19.146 19.146 19.146

Chủ đầu tư Quy mô 
xây dựng 

Thời gian 
khởi 

công/hoàn 
thành

Tổng mức 
đầu tư

Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 

PHỤ LỤC III.2
DỰ ÁN 2: QUY HOẠCH, SẮP XẾP, BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ Ở NHỮNG NƠI CẦN THIẾT 

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày       /       /2022 của UBND huyện Yên Thế)
ĐVT: Triệu đồng

STT Tên xã/danh mục công trình
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Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP
Nội dung 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết 
yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi

       47.706,2    46.321,0    38.246,0      8.075,0    15.094,0    10.468,0      4.626,0    14.767,0    12.401,0      2.366,0    12.302,0    12.040,0         762,0      3.658,0      3.337,0         321,0 

I Đầu tư cơ sở hạ tầng xã, thôn bản đặc 
biệt khó khăn        36.034,2    34.649,0    33.379,0      1.270,0      5.767,0      5.601,0         166,0    12.422,0    12.401,0           21,0    12.302,0    12.040,0         762,0      3.658,0      3.337,0         321,0 

1 Xã Đồng Vương        11.207,5    10.118,0    10.118,0               -        2.040,0      2.040,0               -        3.533,0      3.533,0               -        3.533,0      3.533,0               -        1.012,0      1.012,0               -   

- Đường bê tông bản  Đồng Tân,  La Xa 
xã Đồng Vương

UBND xã Đồng 
Vương Dài 1285 m 2022- 2023          1.289,0      1.189,0      1.189,0               -           500,0         500,0         689,0         689,0               -                 -   

- Nhà văn hóa bản Bình Minh, xã Đồng 
Vương

UBND xã Đồng 
Vương DT 212 m2 2022-2023             969,0         900,0         900,0               -           400,0         400,0         500,0         500,0               -                 -   

- Đường bê tông bản La Lanh, Tràng Bắn, 
xã Đồng Vương

UBND xã Đồng 
Vương Dài 1800 m 2022-2023          1.543,0      1.440,0      1.440,0               -           640,0         640,0         800,0         800,0               -                 -   

- Nhà văn hóa bản La Xa, xã Đồng Vương UBND xã Đồng 
Vương DT 212 m2 2022-2023             944,5         800,0         800,0               -           500,0         500,0         300,0         300,0               -                 -   

- Mương tưới bản La Xa, xã Đồng Vương UBND xã Đồng 
Vương Dài 1369 m 2023-2024          1.392,0         990,0         990,0               -                 -           700,0         700,0         290,0         290,0               -   

- Đường bê tông bản Trại Mía, Trại Tre UBND xã Đồng 
Vương  Dài 800m 2023-2024             675,0         644,0         644,0               -           544,0         544,0         100,0         100,0               -   

- Cải tạo nâng cấp đập Hố Vị bản La Xa UBND xã Đồng 
Vương 7200 m2 2024-2025             880,0         800,0         800,0               -                 -           800,0         800,0               -   

- Nhà văn hóa bản Đồng Tân UBND xã Đồng 
Vương 170 m2 2024-2025             690,0         690,0         690,0               -           690,0         690,0               -   

- Đường bê tông bản Đồng Vương UBND xã Đồng 
Vương Dài 850m 2024-2025             750,0         750,0         750,0               -           750,0         750,0               -   

- Cải tạo nâng cấp đập Hố cầu  bản Đồng 
Vương

UBND xã Đồng 
Vương 16000 m2 2024-2025          1.100,0         993,0         993,0               -           903,0         903,0           90,0           90,0 

- Đường Bê tông Đồng Đảng, Bình Minh UBND xã Đồng 
Vương Dài 650 m 2025             535,0         500,0         500,0               -                 -                 -           500,0         500,0 

- Cứng hóa kênh mương bản La Lanh UBND xã Đồng 
Vương Dài 600m 2025             440,0         422,0         422,0               -           422,0         422,0 

2 Xã Đồng Tiến          5.704,0      5.639,0      5.311,0         328,0      1.078,0         912,0         166,0      1.934,0      1.934,0               -        2.096,0      1.934,0         162,0         531,0         531,0               -   

- Đường bê tông + Ngầm  bản Đồng An, 
xã Đồng Tiến

UBND xã Đồng  
 Tiến  Dài 271,8 m 2022-2023             676,0         676,0         630,0           46,0         276,0         230,0           46,0         400,0         400,0               -                 -   

- Đường bê tông bản bản Gốc Bòng, xã 
Đồng Tiến

UBND xã Đồng  
 Tiến Dài 760m 2022-2023             642,0         642,0         602,0           40,0         270,0         230,0           40,0         372,0         372,0               -                 -   

- Sửa chữa nâng cấp đập + Kênh mương  
bản Khe Ngọn, xã Đồng Tiến

UBND xã Đồng  
 Tiến

Diện tích 626 
m2 2022-2023             672,0         670,0         630,0           40,0         270,0         230,0           40,0         400,0         400,0               -                 -   

- Cải tạo, nâng cấp Đập+ Kênh mương 
bản Cây Thị, xã Đồng Tiến

UBND xã Đồng  
 Tiến Rộng 2169 m2 2022-2023             634,0         662,0         622,0           40,0         262,0         222,0           40,0         400,0         400,0               -                 -   

- Cứng hóa Kênh mương  bản Gốc Bòng UBND xã Đồng  
 Tiến dài 1000 m 2023-2024             330,0         330,0         300,0           30,0               -                 -           330,0         300,0           30,0               -   

Phân kỳ 

Năm 2021-2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

PHỤ LỤC III.3

DỰ ÁN 4A: ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU, PHỤC VỤ SẢN XUẤT, ĐỜI SỐNG TRONG V ÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày       /       /2022 của UBND huyện Yên Thế)

ĐVT: Triệu đồng

STT Tên xã/danh mục công trình Chủ đầu tư Quy mô xây 
dựng 

Thời gian 
khởi 

công/hoàn 
thành

Tổng mức 
đầu tư

Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-
2025 
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Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP

Phân kỳ 

Năm 2021-2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025STT Tên xã/danh mục công trình Chủ đầu tư Quy mô xây 
dựng 

Thời gian 
khởi 

công/hoàn 
thành

Tổng mức 
đầu tư

Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-
2025 

- Đường Bê tông Bản Khe Ngọn UBND xã Đồng  
 Tiến dài  1000 m 2024-2025             800,0         702,0         670,0           32,0               -                 -           702,0         670,0           32,0               -   

- Nhà văn hóa bản Cây Vối UBND xã Đồng  
 Tiến 170m2 2024-2025             750,0         893,0         893,0               -                 -                 -           362,0         362,0         531,0         531,0 

- Đường Bê tông bản Cây Thị, gôc bòng UBND xã Đồng  
 Tiến  dài 1100m 2023-2025          1.200,0      1.064,0         964,0         100,0               -           362,0         362,0         702,0         602,0         100,0               -   

3  Xã Canh Nậu          6.166,1      6.072,0      6.072,0               -           912,0         912,0               -        2.457,0      2.457,0               -        2.096,0      2.096,0               -           607,0         607,0               -   

- Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa bản Trại 
Sông, xã Canh Nậu

UBND xã Canh 
Nậu

Khuân viên 
nhà văn hóa 2022-2023             319,0         319,0         319,0               -           289,0         289,0           30,0           30,0               -                 -   

- Đường bê tông bản Dốc Đơ, xã Canh 
Nậu

UBND xã Canh 
Nậu Dài 500 m 2022-2023             410,0         400,0         400,0               -           300,0         300,0         100,0         100,0               -                 -   

- Kênh tưới bản Đống Cao, xã Canh Nậu UBND xã Canh 
Nậu Dài 300 m 2022-2023             337,1         323,0         323,0               -           323,0         323,0               -                 -                 -   

- Đường bê tông bản Còn Trang, xã Canh 
Nậu

UBND xã Canh 
Nậu Dài 1000m 2022-2023             950,0         950,0         950,0               -                 -                 -                 -           750,0         750,0         200,0         200,0               -   

-  Đường bê tông bản Trại sông UBND xã Canh 
Nậu Dài 800 m 2024-2025             700,0         680,0         680,0               -                 -           680,0         680,0               -                 -   

- Trạm Bơm+Cứng hóa mương bản Dốc 
Đơ

UBND xã Canh 
Nậu 1trạm+1000m 2023-2024             570,0         570,0         570,0               -                 -           297,0         297,0         273,0         273,0               -   

- Cải tạo nânmg cấp nhà văn hóa bản Gốc 
Dổi

UBND xã Canh 
Nậu

Khuôn viên 
nhà văn hóa 2023-2024             300,0         300,0         300,0               -                 -           300,0         300,0               -                 -   

-  Đường bê tông bản Đống Cao UBND xã Canh 
Nậu Dài 800m 2024-2025             713,0         663,0         663,0               -                 -                 -           663,0         663,0               -   

-  Đường bê tông bản Gốc Dổi UBND xã Canh 
Nậu Dài 1500 m 2024-2025             700,0         700,0         700,0               -                 -                 -           700,0         700,0               -   

- Cứng hóa mương tưới Nà Táng UBND xã Canh 
Nậu Dài 600 m 2024-2025             560,0         560,0         560,0               -                 -           300,0         300,0         260,0         260,0               -   

-  Đường bê tông bản Nà Táng UBND xã Canh 
Nậu Dài 850 m 2025             607,0         607,0         607,0               -                 -                 -                 -           607,0         607,0 

4 Xã Tiến Thắng Xã Tiến Thắng          5.577,0      5.555,0      5.555,0               -           652,0         652,0               -        2.174,0      2.174,0               -        2.174,0      2.174,0               -           555,0         555,0               -   

- Đường bê tông thôn Hố Luồng, xã Tiến 
Thắng( Giai đoạn 1)

UBND xã Tiên 
Thắng Dài 750 m 2022-2023             629,0         629,0         629,0               -           220,0         220,0         409,0         409,0               -                 -   

- Đường bê tông Rừng Chiềng, xã Tiến 
Thắng( Giai đoạn 1)

UBND xã Tiên 
Thắng Dài 750 m 2022-2023             624,0         624,0         624,0               -           216,0         216,0         408,0         408,0               -                 -   

- Đường bê tông thôn Song Sơn, xã Tiến 
Thắng( Giai đoạn 1)

UBND xã Tiên 
Thắng Dài 750 m 2022-2023             624,0         624,0         624,0               -           216,0         216,0         408,0         408,0               -                 -   

- Đường bê tông thôn Hố Luồng, xã Tiến 
Thắng( Giai đoạn 2)

UBND xã Tiên 
Thắng Dài 1250m 2023-2024          1.200,0      1.202,0      1.202,0               -                 -           317,0         317,0         725,0         725,0         160,0         160,0 

- Đường bê tông Rừng Chiềng, xã Tiến 
Thắng( Giai đoạn 2)

UBND xã Tiên 
Thắng Dài 1350m 2023-2024          1.300,0      1.276,0      1.276,0               -                 -           316,0         316,0         724,0         724,0         236,0         236,0 

- Đường bê tông thôn Song Sơn, xã Tiến 
Thắng( Giai đoạn 2)

UBND xã Tiên 
Thắng Dài 1250m 2023-2024          1.200,0      1.200,0      1.200,0               -                 -           316,0         316,0         725,0         725,0         159,0         159,0 

5 Xã Đồng Hưu          2.614,6      2.529,0      2.529,0               -           434,0         434,0               -           921,0         921,0               -           921,0         921,0               -           253,0         253,0               -   



24
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Phân kỳ 

Năm 2021-2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025STT Tên xã/danh mục công trình Chủ đầu tư Quy mô xây 
dựng 

Thời gian 
khởi 

công/hoàn 
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Tổng mức 
đầu tư

Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-
2025 

- Xây dựng cầu, đường bê tông dân sinh  
bản Mỏ Hương, xã Đồng Hưu

UBND xã Đồng 
Hưu Dài 200m 2022-2023             550,0         555,0         555,0               -           200,0         200,0         355,0         355,0               -                 -   

- Cứng hóa mương thôn Trại Mới, xã 
Đồng Hưu

UBND xã Đồng 
Hưu Dài 700 m 2022-2023             641,6         641,0         641,0               -           234,0         234,0         407,0         407,0               -                 -   

- Cải tạo nhà văn hóa Mỏ Hương UBND xã Đồng 
Hưu Dài 300 m             523,0         523,0         523,0               -                 -           159,0         159,0         364,0         364,0               -   

-  Nhà văn hóa thôn Trại·Mới UBND xã Đồng 
Hưu Dài 180 m2             900,0         810,0         810,0               -                 -           557,0         557,0         253,0         253,0 

6 Xã  Tân Hiệp          1.460,0      1.460,0      1.265,0         195,0         217,0         217,0               -           482,0         461,0           21,0         461,0         461,0               -           300,0         126,0         174,0 

- Đường bê tông Đồng Bông UBND xã Tân 
Hiệp Dài 536 m 2022-2023             560,0         560,0         560,0               -           217,0         217,0         343,0         343,0               -                 -   

- Cứng hóa mương thôn Đồng Bông UBND xã Tân 
Hiệp Dài 750 m 2023-2024             600,0         600,0         579,0           21,0               -           139,0         118,0           21,0         461,0         461,0               -   

- Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa bản Đồng 
Bông

UBND xã Tân 
Hiệp 2025             300,0         300,0         126,0         174,0               -                 -                 -           300,0         126,0         174,0 

7 Xã Đông Sơn          3.305,0      3.276,0      2.529,0         747,0         434,0         434,0               -           921,0         921,0               -        1.021,0         921,0         600,0         400,0         253,0         147,0 

- Đường bê tông Ao Cạn, Hố Dích UBND xã Đông 
Sơn 1527 m 2022-2023          1.355,0      1.355,0      1.355,0               -           434,0         434,0         921,0         921,0               -                 -   

-  Đường bê tông Hố Dích UBND xã Đông 
Sơn Dài 600 m 2023-2024             500,0         500,0         400,0         100,0         400,0         100,0 

- Nhà văn hóa thôn Ao Cạn UBND xã Đông 
Sơn 160 m2 2024-2025          1.050,0      1.021,0         521,0         500,0               -                 -        1.021,0         521,0         500,0               -   

- Cứng hóa kênh mương thôn Ao Cạn UBND xã Đông 
Sơn 450 m 2025             400,0         400,0         253,0         147,0               -                 -                 -           400,0         253,0         147,0 

II Cứng hóa đường giao thông đến 
trung tâm xã, liên xã        10.771,0    10.771,0      4.106,0      6.665,0      8.426,0      4.106,0      4.320,0      2.345,0               -        2.345,0               -                 -                 -                 -                 -                 -   

- Dự án cải tạo, nâng cấp đường xã Đồng 
Vương đi xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

Dài 2,7 km 
chiều rộng 7m; 
chiều rộng mặt 

đường 6 m

2023-2024        10.771,0    10.771,0      4.106,0      6.665,0      8.426,0      4.106,0      4.320,0      2.345,0      2.345,0 

III Xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ             901,0         901,0         761,0         140,0         901,0         761,0         140,0               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   

- Cải tạo, nâng cấp Chợ Canh Nậu UBND xã Canh 
Nậu 2022-2023             901,0         901,0         761,0         140,0         901,0         761,0         140,0 
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Tổng số NSTW NS tỉnh NS huyện

Tổng cộng         33.562         33.562         12.828         11.545           9.189 

I

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng 
cố phát triển các trường phổ thông dân 
tộc nội trú, trường PT DT bán trú và 
xóa mù chữ cho người dân vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số

        33.562         33.562         12.828         11.545           9.189 

1

Dự án cải tạo, nâng cấp Trường phổ 
thông dân tộc nội trú huyện Yên Thế: 
hạng mục: phòng ở nội trú cho học sinh 
nội trú; Công trình vệ sinh, nước sạch; 
Nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa dân tộc; 
Phòng học thông thường và phòng học bộ 
môn; Các công trình phụ trợ (tường bao, 
lát sân...)

Ban QLDA ĐTXD 
huyện 2023-2024

415/QĐ-
UBND ngày 

01/8/2022
33.562 33.562 12.828 11.545           9.189 

Quyết định 
chủ trương 

đầu tư

PHỤ LỤC III.4
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 1 - DỰ ÁN 5: CÁC DỰ ÁN TRƯỜNG NỘI TRÚ, BÁN TRÚ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ-XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày       /       /2022 của UBND huyện Yên Thế)

ĐVT: Triệu đồng

STT Tên xã/danh mục công trình Chủ đầu tư Quy mô 
xây dựng 

Thời gian khởi 
công/hoàn 

thành

Tổng mức 
đầu tư

Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 
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Vốn ĐT Vốn SN Vốn ĐT Vốn SN Vốn ĐT Vốn SN Vốn ĐT Vốn SN Vốn ĐT Vốn SN

Tổng cộng       15.282,0       15.282,0             -         6.229,0             -          910,0             -         6.360,0             -         1.783,0             -   

I Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi            416,0            416,0             -                 -               -               -               -            416,0             -                 -               -   

1
Xây dựng nhà trưng bày, triển lãm các sản phẩm văn hóa của 
người dân tộc Cao Lan, kết hợp khu đón tiếp khách du lịch
tại Khu du lịch Xuân Lung-Thác Ngà huyện Yên Thế

UBND xã Xuân 
Lương 1 điểm            208,0            208,0             -   208,0        

2 Du lịch cộng đồng bản Ven (xã Xuân Lương, huyện Yên
Thế)

UBND xã Xuân 
Lương 1 điểm            208,0            208,0             -   208,0        

II Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản truyền thống tiêu biểu
của các dân tộc thiểu số         1.783,0         1.783,0             -                 -               -               -               -         1.783,0             -                 -               -   

1 Hỗ trợ đầu tư bảo tồn truyền thống tiêu biểu bản Ven, xã
Xuân Lương, huyện Yên Thế,

UBND xã Xuân 
Lương 1 thôn         1.783,0         1.783,0       1.783,0 

III Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại
các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi            595,0            595,0             -                 -               -               -               -            595,0             -                 -               -   

1 Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các
thôn huyện Yên Thế

Phòng Văn hóa 
và Thông tin 

huyện
10 nhà            595,0            595,0             -   595,0        

IV
Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia
đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân
tộc TS

      12.488,0       12.488,0             -         6.229,0             -          910,0             -         3.566,0             -         1.783,0             -   

1 Đình Bo Chợ, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế UBND xã 
Đông Sơn 1  di tích         1.783,0         1.783,0             -         1.783,0 

2 Chùa Thông, xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế UBND xã 
Đồng Lạc 1 di tích         1.783,0         1.783,0             -         1.783,0 

3 Đình Đông Kênh, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế UBND xã 
Đông Sơn 1 di tích         1.783,0         1.783,0             -   1.783,0     

4 Đồn Hom, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế UBND xã Tam 
Hiệp 1 di tích         1.783,0         1.783,0             -   1.783,0     

5 Động Thiên Thai, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế UBND xã 
Hồng Kỳ 1 di tích         1.790,0         1.790,0             -            880,0        910,0 

6 Đền thờ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm, xã Hồng Kỳ, H Yên
Thế

UBND xã 
Hồng Kỳ 1 di tích         1.783,0         1.783,0             -   1.783,0     

7 Đình Dĩnh Thép, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế UBND xã Tân 
Hiệp 1 di tích         1.783,0         1.783,0             -         1.783,0 

PHỤ LỤC III.5

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN 6: BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA CÁC DTTS GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH THUỘC CH ƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC 
GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI HUYỆN YÊN THẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày       /       /2022 của UBND huyện Yên Thế)
ĐVT: triệu đồng

Stt Nội dung thực hiện Số lượng

Tổng vốn giai đoạn 2021-2025 Phân kỳ đầu tư

Tổng 
NSTW Năm 2021 - 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025Chủ đầu tư
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